
I. LĨNH VỰC THUYỀN VIÊN 

 

1. Thủ tục Đăng ký cấp sổ thuyền viên: 

1.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ thuyền viên 

trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến đến Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc vào Sổ đăng ký thuyền 

viên và cấp Sổ thuyền viên theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp sẽ trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ cấp sổ thuyền viên lần đầu : 01 bộ hồ sơ 

- Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên theo mẫu của Thông tư số 56/2023/TT-

BGTVT ngày 31/12/2023; 

- Hai (02) ảnh màu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính), 01 tệp (file) ảnh (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến), cỡ 4cm x 6cm, theo kiểu chụp ảnh căn cước công dân, chụp 

trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao 

điện tử được chứng thực từ bản chính: Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân 

dân 09 số còn hiệu lực theo quy định (đối với trường hợp không có căn cước 

công dân hoặc chứng minh nhân dân 12 số); 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử 

được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử 



được chứng thực từ bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với 

chức danh đảm nhận đối với các chức danh không yêu cầu Giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn (đối với thuyền viên); 

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản 

chính văn bản tiếp nhận thực tập của chủ tàu (đối với học viên thực tập). 

* Hồ sơ cấp lại sổ thuyền viên: 01 bộ hồ sơ 

- Tờ khai đề nghị cấp lại Sổ thuyền viên theo mẫu của Thông tư số 56/2023/TT-

BGTVT ngày 31/12/2023; 

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản 

chính giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường hợp 

thay đổi thông tin; 

- Hai (02) ảnh màu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính), 01 tệp (file) ảnh (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến), cỡ 4cm x 6cm, theo kiểu chụp ảnh căn cước công dân, chụp 

trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Sổ thuyền viên. 

1.8. Phí, lệ phí:  

- Lệ phí: 190.000 / sổ thuyền viên. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu Tờ khai đề nghị cấp sổ thuyền viên. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ GTVT quy định về 

chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên 

làm việc trên tàu biển Việt Nam; 

+ Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải: 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 

28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ 

theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển 

Việt Nam; 



+ Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên 

ngành hàng hải. 



Phụ lục
MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI SỔ THUYỀN VIÊN CỦA CÁ NHÂN

(Kèm theo Thông tư số           /2023/TT-BGTVT ngày     tháng     năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI 
ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ THUYỀN VIÊN(1)

1. Họ và tên (chữ in hoa):...........................................2. Nam, nữ:......................... .................
3. Số định danh cá nhân (Căn cước công dân) hoặc CMND hoặc Hộ chiếu: .......................
4. Ngày cấp:..................................................... Nơi cấp:..........................................................
5. Sinh ngày:......... tháng.........năm ........................6. Nơi sinh:............................................
7.Quốc tịch:.......................................................... ....................................................................
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................
9. Nơi đăng ký tạm trú (nếu có): ..............................................
..................................................................................................................................................
10. Chức danh: ......................................................................................................................................
11. GCNKNCM,Chứng chỉ nghề số:.......................................Ngày cấp:........ /........../.........(nếu có)
12. Hình thức cấp (cấp mới, cấp lại): ..................................................................................................
13. Lý do cấp lại:...................................................................................................................................
14. Số Sổ thuyền viên đã cấp (nếu có):..........................................................................................................
Ngày cấp:......./........./........Nơi cấp...................................................................................................................
Tài liệu kèm theo: ....................................................................................................................

Tôi cam đoan những thông tin trên và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật. Nếu sai, tôi 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC(2)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
............, ngày...........tháng ......... năm..

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đề nghị nhận kết quả:
 Trực tiếp
 Qua hệ thống bưu chính (Ghi rõ thông tin, địa chỉ người nhận)........................................
 Khác (nêu rõ):......................................

Ảnh (4x6) 



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI SỔ THUYỀN VIÊN(2)

Tên Tổ chức

Số:................
Vv: Cấp sổ thuyền viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày ..... tháng.. .....năm................

Kính gửi:....(tên cơ quan có thẩm quyền)....

...(tên tổ chức)... đề nghị ....(tên cơ quan có thẩm quyền)....xem xét, cấp Sổ thuyền 
viên cho những thuyền viên có tên dưới đây:

Số ĐDCN (CCCD) hoặc 
CMND hoặc hộ chiếu

Số Giấy chứng nhận 
khả năng chuyên môn 
hoặc chứng chỉ nghề 

(nếu có)TT
Họ và tên
Ngày sinh Nơi sinh

Hình thức 
cấp (cấp mới, 

cấp lại):
Số Ngày cấp, 

nơi cấp

Loại 
chứng 
chỉ, Số

Ngày 
cấp, nơi 

cấp

Tài liệu kèm theo:............................................................................................
Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và các tài liệu kèm theo là đúng 

sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đề nghị nhận kết quả:
 Trực tiếp
 Qua hệ thống bưu chính (Ghi rõ thông 
tin, địa chỉ nhận).........................
 Khác (nêu rõ)......................................

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú
(1) Dành cho cá nhân nộp hồ sơ (không cần xác nhận của Tổ chức).
Cá nhân khai số định danh cá nhân tại mục 3 thì không phải khai mục 2,4 ,6,7,8,9
(2) Dành cho tổ chức nộp hồ sơ.
Tổ chức nộp hồ sơ phải kèm theo Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên của thuyền viên 

và thực hiện xác nhận thông tin vào từng Tờ khai.





 

2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên 

hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), giấy chứng nhận vô tuyến điện viên 

hạng hạn chế (ROC), giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt 

(GCNHLNVĐB): 

2.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận 

việc cấp giấy chứng nhận GOC, ROC, GCN HLNVĐB trực tiếp hoặc gửi qua hệ 

thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc vào Sổ cấp giấy xác nhận 

và cấp Giấy xác nhận theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do.   

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ cấp Giấy xác nhận việc cấp GOC, ROC, GCN HLNVĐB lần đầu: 01 

bộ hồ sơ 

 (1) Đơn đề nghị của thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục V hoặc 

văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục VI của 

Thông tư 20/2023/TT-BGTVT; 

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản 

chính: Giấy chứng nhận GOC, ROC, GCN HLNVĐB; 

(3) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử 

cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất. 

- Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: 



Có Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát 

(GOC), Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) 

hoặc Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ trên tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, 

tàu chở khí hóa lỏng, tàu hoạt động vùng nước cực, tàu cao tốc, tàu sử dụng 

nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp theo quy định Bộ luật IGF. 

Đối với trường hợp xác nhận về việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ nâng cao trên tàu hoạt động vùng nước cực phải có kinh nghiệm tối 

thiểu 02 tháng làm việc tại vùng nước cực hoặc thừa nhận tương đương khác. 

* Hồ sơ cấp lại Giấy xác nhận việc cấp GOC, ROC, GCN HLNVĐB: 01 bộ hồ 

sơ 

 (1) Đơn đề nghị quy định tại Phụ lục IX hoặc văn bản đề nghị của tổ chức 

quản lý thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục X của Thông tư 20/2023/TT-BGTVT; 

 (2) Giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường 

hợp thay đổi thông tin; 

(3) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử 

cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất; 

 -  Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: 

Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận được cấp lại trong các trường 

hợp sau: 

- Bị mất; 

- Thay đổi thông tin; 

- Hư hỏng. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận. 

2.8. Phí, lệ phí:  

- Lệ phí: 100.000 / 1 giấy xác nhận. 

2.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận GOC, ROC, 

HLNVĐB (áp dụng đối với cá nhân) và Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận 

việc cấp giấy chứng nhận GOC, ROC, HLNVĐB (áp dụng đối với tổ chức). 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận GOC, ROC, 

HLNVĐB (áp dụng đối với cá nhân) và Văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận 

việc cấp giấy chứng nhận GOC, ROC, HLNVĐB (áp dụng đối với tổ chức). 



2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): nêu ở mục 

2.3 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT ngày 30/06/2023 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn 

luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam; 

  + Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên 

ngành hàng hải.  









 

3. Thủ tục cấp Giấy công nhận việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn (GCNKNCM) : 

3.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy công nhận 

việc cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống 

bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Chi cục Hàng hải và 

Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc vào Sổ cấp giấy công nhận 

việc cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và cấp Giấy công nhận theo 

mẫu quy định. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ cấp Giấy công nhận việc cấp GCNKNCM lần đầu: 01 bộ hồ sơ 

(1) Văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu quy định 

tại Phụ lục II của Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT; 

(2) Bản sao hoặc bản sao điện tử chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có 

thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc 

công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp; 

(3) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được cấp từ 

sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Giấy chứng nhận sức 

khỏe theo quy định của Công ước STCW và Công ước lao động hàng hải MLC 

2006; Hộ chiếu; Sổ thuyền viên hoặc giấy tờ chứng minh thời gian đi biển do 

chính quyền hàng hải cấp; 

(4) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử 

cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất. 

 -  Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: 



+ Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe thuyền viên và đảm bảo tuổi lao động theo 

quy định của pháp luật lao động Việt Nam. 

+ Có GCNKNCM, Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS 

hạng tổng quát (GOC), Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng 

hạn chế (ROC) và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ trên tàu chở dầu, tàu 

hóa chất hoặc khí hóa lỏng được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, 

vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ 

chuyên môn. 

+ Đã có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng. 

* Hồ sơ cấp lại Giấy công nhận việc cấp GCNKNCM: 01 bộ hồ sơ 

1) Đơn đề nghị quy định tại Phụ lục IX hoặc văn bản đề nghị của tổ chức 

quản lý thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục X của Thông tư 20/2023/TT-BGTVT; 

 (2) Giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường 

hợp thay đổi thông tin; 

(3) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử 

cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất; 

 -  Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: 

Giấy công nhận việc cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn được cấp 

lại trong các trường hợp sau: 

- Bị mất; 

- Thay đổi thông tin; 

- Hư hỏng. 

3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy công nhận việc cấp giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn. 

3.8. Phí, lệ phí: 100.000 / 1 giấy công nhận. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp Giấy công nhận việc cấp giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn; 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy công nhận việc cấp giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn và Văn bản đề nghị cấp lại Giấy công nhận việc cấp giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): nêu ở mục 

3.3 



3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

  - Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT ngày 30/06/2023 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn 

luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam; 

       - Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động 

chuyên ngành hàng hải. 











 

4. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM): 

4.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua 

hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc vào Sổ cấp lại giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn và cấp Giấy chứng nhận theo mẫu quy định. Trường 

hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

         * Hồ sơ cấp lại GCNKNCM: 01 bộ hồ sơ 

a) Đơn đề nghị quy định tại Phụ lục IX hoặc văn bản đề nghị của tổ chức 

quản lý thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục X của Thông tư 20/2023/TT-BGTVT; 

b) Giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường hợp 

thay đổi thông tin; 

c) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử cỡ 

3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất; 

d) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 

thực từ bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; 

đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Sổ thuyền viên hoặc Quyết định 

công nhận kết quả kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng (trường hợp cấp 

lại GCNKNCM hết hoặc sắp hết hạn); Hộ chiếu đối với trường hợp thuyền viên 

làm việc trên tàu biển treo cờ quốc tịch nước ngoài; 

e) Trường hợp thuyền viên đang làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế 

không thể nộp thành phần hồ sơ tại điểm d, đ khoản này: tổ chức quản lý thuyền 



viên phải có văn bản đề nghị theo theo mẫu tại Phụ lục X kèm bản sao có đóng 

dấu treo hoặc ký số của tổ chức quản lý thuyền viên: Sổ thuyền viên; Giấy 

chứng nhận sức khỏe và chịu trách nhiệm đối với thông tin đã đề nghị. 

4.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn. 

4.8. Phí, lệ phí: 100.000 / 1 giấy chứng nhận. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (áp dụng với cá 

nhân)  

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (áp dụng đối 

với tổ chức). 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

1. GCNKNCM được cấp lại trong các trường hợp mất, hỏng, thay đổi 

thông tin, hết hoặc sắp hết hạn. 

2. Đối với GCNKNCM đã hết hạn không quá 05 năm hoặc sắp hết hạn sử 

dụng phải đáp ứng điều kiện: 

a) Thuyền viên đã có thời gian đảm nhiệm công việc theo chức danh của 

GCNKNCM được cấp tổng cộng 12 tháng trở lên trong thời hạn 05 năm ngay 

trước ngày đề nghị cấp lại hoặc 03 tháng trong vòng 06 tháng ngay trước ngày 

đề nghị cấp lại; 

b) Trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều này thì phải tập sự 03 tháng theo chức danh của GCNKNCM trong 06 

tháng ngay trước khi đề nghị cấp lại hoặc đạt kết quả thi trong kỳ thi sỹ quan, 

thuyền trưởng, máy trưởng tương ứng với chức danh của GCNKNCM đã hết 

hạn; 

c) Trường hợp thuyền viên đã có thời gian đảm nhiệm công việc theo 

chức danh tương tự điểm a khoản này nhưng trên tàu có hạn chế chức danh thấp 

hơn hạn chế chức danh ghi trên GCNKNCM được đề nghị cấp GCNKNCM có 

hạn chế chức danh tương đương với hạng tàu thuyền viên đã làm việc; 

d) Các chứng chỉ nghiệp vụ phù hợp với chức danh theo quy định của 

Công ước STCW phải còn hiệu lực. 

3. Đối với GCNKNCM hết hạn từ 5 năm trở lên: 



a) Đối với các chức danh thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật 

điện: tập sự 03 tháng theo chức danh của GCNKNCM trong 06 tháng ngay trước 

khi đề nghị cấp lại; 

b) Đối với các chức danh sỹ quan trở lên: đạt kết quả thi trong kỳ thi sỹ 

quan, thuyền trưởng, máy trưởng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

phù hợp với chức danh của GCNKNCM đã hết hạn. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT ngày 30/06/2023 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn 

luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam; 

     - Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên 

ngành hàng hải. 









 

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính: 

5.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua 

hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc vào Sổ cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện viên chính và cấp Giấy chứng nhận theo mẫu quy định. Trường 

hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính lần đầu: 01 bộ hồ sơ 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính của huấn 

luyện viên theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này hoặc văn bản đề 

nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII của 

Thông tư 20/2023/TT-BGTVT; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản 

chính: Xác nhận hoàn thành khoá huấn luyện hoặc Quyết định tốt nghiệp khoá 

huấn luyện dành cho huấn luyện viên chính; 

c) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử 

cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất; 

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 

hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực 

từ bản chính chứng chỉ sử dụng mô phỏng và đánh giá mô phỏng (đối với trường 

hợp huấn luyện viên chính phòng mô phỏng). 

  Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: 



+ Đã hoàn thành khóa huấn luyện về huấn luyện viên chính. 

+ Được đào tạo sử dụng thiết bị mô phỏng và đánh giá mô phỏng đối với 

trường hợp là huấn luyện viên tại phòng mô phỏng. 

* Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính: 01 bộ hồ sơ 

a) Đơn đề nghị quy định tại Phụ lục IX hoặc văn bản đề nghị của tổ chức 

quản lý thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục X của Thông tư 20/2023/TT-BGTVT; 

 b) Giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường hợp 

thay đổi thông tin; 

c) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử cỡ 

3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất; 

   Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính được cấp lại trong các trường 

hợp sau: 

- Bị mất; 

- Thay đổi thông tin; 

- Hư hỏng. 

5.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện viên 

chính. 

5.8. Phí, lệ phí: 100.000 / 1 giấy chứng nhận. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị cấp (cấp lại) Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính (áp dụng với 

cá nhân); 

- Văn bản đề nghị cấp (cấp lại) Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính (áp 

dụng đối với tổ chức). 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): nêu ở mục 

5.3 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

  - Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT ngày 30/06/2023 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn 

luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam; 

     - Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên 

ngành hàng hải. 













II. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN 

 

1. Thủ tục chấp thuận đặt tên tàu biển: 

1.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận đặt tên tàu 

biển trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến đến Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc cấp văn bản chấp thuận đặt 

tên tàu biển. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ chấp thuận tên tàu biển : 01 bộ hồ sơ 

a) Tờ khai chấp thuận đặt tên tàu biển theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 171/2016/NĐ-CP; 

b) Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc các bằng 

chứng khác có giá trị pháp lý tương đương về quyền sở hữu đối với tàu biển 

(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản dịch công 

chứng nếu hợp đồng viết bằng ngôn ngữ nước ngoài); 

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bản sao 

có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). Trường hợp chủ tàu là 

tổ chức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại 

diện tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu); trường hợp đăng ký tàu công vụ thì nộp Quyết định thành lập cơ quan, 

đơn vị của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu); 

d) Trường hợp chủ tàu là cá nhân còn phải nộp thêm giấy chứng minh nhân dân 

hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 



bản chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là cá nhân người nước ngoài thì nộp 

hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

1.7 .Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận đặt tên tàu 

biển. 

1.8. Phí, lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai chấp thuận đặt tên tàu biển. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

  + Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; 

  + Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về 

đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; 

  + Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, 

xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 

2. Thủ tục Đăng ký tàu biển: 

2.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Đăng ký tàu biển trực 

tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

đến Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

 b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc đăng ký tàu biển. Trường 

hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  



* Hồ sơ Đăng ký tàu biển không thời hạn : 01 bộ hồ sơ 

a) Tờ khai đăng ký tàu biển theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định 171/2016/NĐ-CP; 

b) Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển hoặc Giấy chứng nhận xóa đăng ký 

phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thủy nội địa cấp VR-SB (bản 

chính) đã qua sử dụng hoặc biên bản nghiệm thu bàn giao tàu đối với tàu biển 

được đóng mới (bản chính); 

c) Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc các bằng 

chứng khác có giá trị pháp lý tương đương để chứng minh quyền sở hữu đối với 

tàu biển (bản chính, kèm bản dịch công chứng nếu hợp đồng viết bằng ngôn ngữ 

nước ngoài); 

d) Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); 

đ) Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); 

e) Chứng từ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định, gồm tờ khai lệ 

phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế và chứng từ nộp tiền vào ngân sách 

nhà nước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); trường hợp tàu biển là đối 

tượng không phải nộp lệ phí trước bạ thì nộp tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận 

của cơ quan thuế (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

g) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bản sao 

có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là 

tổ chức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại 

diện tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu); trường hợp đăng ký tàu công vụ thì nộp Quyết định thành lập cơ quan, 

đơn vị của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu); 

h) Trường hợp chủ tàu là cá nhân còn phải nộp thêm giấy chứng minh nhân dân 

hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là cá nhân người nước ngoài thì nộp 

hộ chiếu (bản 

sao kèm bản chính để đối chiếu). 

* Hồ sơ Đăng ký tàu biển có thời hạn : 01 bộ hồ sơ 

a) Tờ khai đăng ký tàu biển theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định 171/2016/NĐ-CP; 

b) Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); 



c) Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); 

d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bản sao 

có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);đ) Giấy chứng nhận 

tạm ngừng đăng ký (nếu tàu biển đó đăng ký ở nước ngoài) hoặc xóa đăng ký 

tàu biển (bản chính); 

e) Hợp đồng thuê mua tàu hoặc hợp đồng thuê tàu trần (bản chính); 

f) Giấy chứng nhận xóa đăng ký hoặc tạm ngừng đăng ký tàu biển (bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

g) Biên bản bàn giao tàu (bản chính); 

h) Chứng từ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định, gồm tờ khai lệ 

phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế và chứng từ nộp tiền vào ngân sách 

nhà nước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); trường hợp tàu biển là đối 

tượng không phải nộp lệ phí trước bạ thì nộp tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận 

của cơ quan thuế (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

i) Trường hợp chủ tàu là cá nhân còn phải nộp thêm giấy chứng minh nhân dân 

hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu). 

*) Hồ sơ đăng ký tàu biển có thời hạn trong trường hợp chủ tàu là tổ chức hoặc 

cá nhân nước ngoài, bao gồm các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và 

h bên trên; giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam 

(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) hoặc hộ chiếu 

(bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

* Hồ sơ Đăng ký tàu biển tạm thời : 01 bộ hồ sơ 

a) Trường hợp chưa nộp phí, lệ phí, hồ sơ đăng ký bao gồm:  

- Tờ khai đăng ký tàu biển theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định 171/2016/NĐ-CP;  

- Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển (bản chính) đối với tàu biển đã qua sử 

dụng hoặc biên bản nghiệm thu bàn giao tàu đối với tàu biển được đóng mới 

(bản chính); 

- Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc các bằng 

chứng khác có giá trị pháp lý tương đương để chứng minh quyền sở hữu đối với 

tàu biển (bản chính); 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

trường hợp chủ tàu là tổ chức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh 

hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); 



- Trường hợp chủ tàu là cá nhân còn phải nộp thêm giấy chứng minh nhân dân 

hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là cá nhân người nước ngoài thì nộp 

hộ chiếu (bản 

sao kèm bản chính để đối chiếu). 

- Giấy chứng nhận dung tích tàu biển, Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển hiện 

có của tàu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

b) Trường hợp chưa có giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển, hồ sơ đăng ký 

bao gồm:  

- Tờ khai đăng ký tàu biển theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 171/2016/NĐ-CP;  

- Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc các bằng 

chứng khác có giá trị pháp lý tương đương để chứng minh quyền sở hữu đối với 

tàu biển (bản chính, kèm bản dịch công chứng nếu hợp đồng viết bằng ngôn ngữ 

nước ngoài); 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

trường hợp chủ tàu là tổ chức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh 

hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); 

- Trường hợp chủ tàu là cá nhân còn phải nộp thêm giấy chứng minh nhân dân 

hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là cá nhân người nước ngoài thì nộp 

hộ chiếu (bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

- Giấy chứng nhận dung tích tàu biển, Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển hiện 

có của tàu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

c) Trường hợp thử tàu đóng mới, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Tờ khai đăng ký tàu biển theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 171/2016/NĐ-CP;  

 - Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc các bằng 

chứng khác có giá trị pháp lý tương đương để chứng minh quyền sở hữu đối với 

tàu biển (bản chính, kèm bản dịch công chứng nếu hợp đồng viết bằng ngôn ngữ 

nước ngoài 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bản sao 

có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là 

tổ chức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại 

diện tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu) Trường hợp đăng ký tàu công vụ thì nộp Quyết định thành lập cơ quan, 



đơn vị của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu); 

- Trường hợp chủ tàu là cá nhân còn phải nộp thêm giấy chứng minh nhân dân 

hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là cá nhân người nước ngoài thì nộp 

hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

- Bản số liệu dung tích của tàu; 

d) Trường hợp nhận tàu đóng mới để đưa về nơi đăng ký trên cơ sở hợp đồng 

đóng tàu, hồ sơ đăng ký bao gồm:  

- Tờ khai đăng ký tàu biển theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 171/2016/NĐ-CP; 

- Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc các bằng 

chứng khác có giá trị pháp lý tương đương để chứng minh quyền sở hữu đối với 

tàu biển (bản chính, kèm bản dịch công chứng nếu hợp đồng viết bằng ngôn ngữ 

nước ngoài); 

- Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); 

- Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bản sao 

có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là 

tổ chức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại 

diện tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu); Trường hợp đăng ký tàu công vụ thì nộp Quyết định thành lập cơ quan, 

đơn vị của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu); 

- Trường hợp chủ tàu là cá nhân còn phải nộp thêm giấy chứng minh nhân dân 

hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là cá nhân người nước ngoài thì nộp 

hộ chiếu (bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

* Hồ sơ Đăng ký tàu biển đang đóng : 01 bộ hồ sơ 

a) Tờ khai đăng ký tàu biển theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 171/2016/NĐ-CP; 

b) Hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc hợp đồng mua bán tàu biển đang đóng (bản 

chính, kèm bản dịch công chứng nếu hợp đồng viết bằng ngôn ngữ nước ngoài); 

c) Giấy xác nhận tàu đã đặt sống chính của cơ sở đóng tàu có xác nhận của tổ 

chức đăng kiểm (bản chính); trường hợp tàu không có sống chính thì sử dụng 

giấy xác nhận của cơ sở đóng tàu, đồng thời có xác nhận của tổ chức đăng kiểm 



giám sát về việc đã lắp ráp thân vỏ tàu đạt 50 tấn khối lượng hoặc 1% khối 

lượng toàn bộ ước tính của số vật liệu sử dụng làm thân vỏ tàu (bản chính); 

d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

trường hợp chủ tàu là tổ chức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh 

hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); 

e) Trường hợp chủ tàu là cá nhân còn phải nộp giấy chứng minh nhân dân hoặc 

căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là cá nhân người nước ngoài thì nộp hộ 

chiếu (bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

* Hồ sơ Đăng ký tàu biển loại nhỏ : 01 bộ hồ sơ 

a) Tờ khai đăng ký tàu biển theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 171/2016/NĐ-CP; 

b) Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển hoặc Giấy chứng nhận xóa đăng ký 

phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thủy nội địa cấp VR-SB (bản 

chính) đã qua sử dụng hoặc biên bản bàn giao tàu đối với tàu biển đóng mới 

(bản chính);  

c) Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc họp đồng đóng mới tàu biển hoặc các bằng 

chứng khác có giá trị pháp lý tương đương chứng minh quyền sở hữu đối với tàu 

biển (bản chính, kèm bản dịch công chứng nếu hợp đồng viết bằng ngôn ngữ 

nước ngoài); 

d) Chứng từ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định, gồm Tờ khai lệ 

phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế và chứng từ nộp tiền vào ngân sách 

nhà nước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); trường hợp tàu biển là đối 

tượng không phải nộp lệ phí trước bạ thì nộp tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận 

của cơ quan thuế (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

e) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

trường hợp chủ tàu là tổ chức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh 

hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính để đối chiếu); 

f) Trường hợp chủ tàu là cá nhân phải nộp thêm giấy chứng minh nhân dân hoặc 

căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu); trường hợp chủ tàu là cá nhân người nước ngoài thì nộp hộ 

chiếu (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

g) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu biển (bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

* Hồ sơ Cấp lại GCN Đăng ký tàu biển: 01 bộ hồ sơ 



a) Tờ khai cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu biển theo Mẫu số 04 quy định tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 171/2016/NĐ-CP; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đối với trường hợp bị rách nát, hư hỏng; 

trường hợp tàu đang hoạt động trên biển hoặc đang ở nước ngoài thì có thể sử 

dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhưng chủ tàu phải cam kết và nộp bản 

gốc trong vòng 30 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký mới được cấp. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký. 

2.8. Phí, lệ phí:  

a) Đăng ký lần đầu (đăng ký không thời hạn) 

 - Tàu có tổng dung tích dưới 500 GT GT-lần 3.000 đ (Mức thu 

tối thiểu không 

dưới 300.000 đ) 

 - Tàu có tổng dung tích từ 500 đến dưới 

1600 GT 

GT-lần 2.500 đ 

 - Tàu có tổng dung tích từ 1600 đến 

dưới 3000 GT 

GT-lần 2.000 đ 

 - Tàu có tổng dung tích từ 3000 GT trở 

lên 

GT-lần 1.500 đ 

b) Đăng ký có thời hạn, đăng ký tạm thời 30% mức thu đăng ký 

không thời hạn 

c) Đăng ký tàu biển đang đóng 30% mức thu đăng ký 

không thời hạn 

d) Cấp lại GCN đăng ký (do mất, cũ, rách) 10% mức thu đăng ký 

không thời hạn 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

  + Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; 

  + Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về 

đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; 

  + Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, 

xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 



  + Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên 

ngành hàng hải. 







 

3. Thủ tục Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận 

đăng ký tàu biển: 

3.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Đăng ký nội dung 

thay đổi ghi trong giấy chứng nhận đăng ký tàu biển trực tiếp hoặc gửi qua hệ 

thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung 

ghi trong giấy chứng nhận đăng ký tàu biển. Trường hợp không cấp sẽ trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng 

ký tàu biển: 01 bộ hồ sơ 

a) Tờ khai đề nghị đăng ký nội dung thay đổi theo Mầu số 02 quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định 171/2016/NĐ-CP; 

b) Thành phần hồ sơ tương ứng với nội dung đề nghị thay đổi; 

c) Bản chính giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đã cấp hoặc bản chính giấy 

chứng nhận xoá đăng ký trong trường hợp chuyển cơ quan đăng ký; trường hợp 

tàu đang hoạt động trên biển hoặc đang ở nước ngoài thì có thể sử dụng bản sao 

nhưng chủ tàu phải cam kết và nộp bản gốc trong vòng 30 ngày kể từ ngày giấy 

chứng nhận đăng ký mới được cấp; 

d) Nếu tàu biển đang được thế chấp thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của 

người nhận thế chấp tàu biển đó. 

3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký. 

3.8. Phí, lệ phí:  

a) Đăng ký lần đầu (đăng ký không thời hạn) 

 - Tàu có tổng dung tích dưới 500 GT GT-lần 3.000 đ (Mức thu 

tối thiểu không 

dưới 300.000 đ) 

 - Tàu có tổng dung tích từ 500 đến dưới 

1600 GT 

GT-lần 2.500 đ 

 - Tàu có tổng dung tích từ 1600 đến dưới 

3000 GT 

GT-lần 2.000 đ 

 - Tàu có tổng dung tích từ 3000 GT trở lên GT-lần 1.500 đ 

b) Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi 

trong GCN đăng ký tàu biển 

5% mức thu đăng ký không 

thời hạn 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thay đổi. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

  + Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; 

  + Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về 

đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; 

  + Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, 

xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 

  + Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên 

ngành hàng hải. 





 

4. Thủ tục Xóa Đăng ký tàu biển: 

4.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Xoá đăng ký tàu biển 

trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến đến Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc xoá đăng ký tàu biển. 

Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

 4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ Xóa đăng ký tàu biển: 01 bộ hồ sơ 

a) Tờ khai xóa đăng ký theo Mầu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghi định 171/2016/NĐ-CP;  

b) Giấy chứng nhận đăng ký (bản chính); trường hợp giấy chứng nhận đăng ký 

bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do; 

c) Trường hợp tàu biển đang được thế chấp thì phải được sự chấp thuận bằng 

văn bản của người nhận thế chấp và phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp 

trước khi tiến hành thủ tục xóa đăng ký tàu biển. 

d) Tàu biển Việt Nam đăng ký tạm thời thuộc trường hợp quy định tại điểm a 

khoản 5 Điều 3 của Nghị định này không được xoá đăng ký nếu chưa nộp phí, lệ 

phí theo quy định. 

4.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Xóa đăng ký. 

4.8. Phí, lệ phí: Không 



4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xóa đăng ký. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

  + Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; 

    + Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về 

đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; 

  + Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, 

xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 





 

 5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách 

nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) và cấp 

giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự 

đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 (CLC): 

5.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Xoá đăng ký tàu biển 

trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến đến Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc cấp giấy chứng nhận BCC, 

cấp giấy chứng nhận CLC. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do.   

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ cấp giấy chứng nhận BCC: 01 bộ hồ sơ 

a) Đơn đề nghị của chủ tàu theo mẫu quy định Phụ lục I của Thông tư 

46/2011/TT-BGTVT; 

b) Bản chính đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo đảm tài chính phù hợp với 

quy định của Công ước Bunker 2001; trường hợp việc bảo hiểm có tái bảo hiểm 

thì phải nộp cả bản gốc giấy chứng nhận của tổ chức nhận tái bảo hiểm liên 

quan. 

 Trường hợp đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính, giấy chứng nhận tái bảo 

hiểm về trách nhiệm dân sự của chủ tàu được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử, chủ 

tàu phải cung cấp địa chỉ chính thức, hợp pháp trang thông tin điện tử của tổ 

chức đó cấp để kiểm tra; 

c) Bản sao (chụp) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển (nếu có). 

* Hồ sơ cấp giấy chứng nhận CLC: 01 bộ hồ sơ 



a) Đơn đề nghị của chủ tàu theo mẫu quy định Phụ lục I của Thông tư 

12/2011/TT-BGTVT; 

b) Bản chính đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo đảm tài chính phù hợp với 

quy định của Công ước CLC 1992; trường hợp việc bảo hiểm có tái bảo hiểm thì 

chủ tàu phải nộp cả bản gốc giấy chứng nhận của tổ chức nhận tái bảo hiểm liên 

quan. 

 Trường hợp đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính, giấy chứng nhận tái bảo 

hiểm về trách nhiệm dân sự của chủ tàu được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử, chủ 

tàu phải cung cấp địa chỉ chính thức, hợp pháp trang thông tin điện tử của tổ 

chức đó cấp để kiểm tra; 

c) Bản sao (chụp) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển (nếu có). 

5.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận BCC hoặc Giấy 

chứng nhận CLC. 

5.8. Phí, lệ phí:  

- Lệ phí : 100.000 đ / giấy chứng nhận 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Đơn đề nghị giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm 

dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) 

 + Đơn đề nghị giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách 

nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu (CLC). 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

  + Thông tư số: 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/03/2011 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách 

nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 (CLC); 

  + Thông tư số: 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/06/2011 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc  Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách 

nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 (BCC); 

 + Thông tư số: 28/2019/TT-BGTVT ngày 12/08/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BGTVT ngày 

30/06/2011 quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm 

tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm 

dầu nhiên liệu năm 2001; 



+ Thông tư số: 29/2019/TT-BGTVT ngày 12/08/2019 của Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 

30/03/2011 quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm 

tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm 

dầu năm 1992; 

 + Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên 

ngành hàng hải. 



 

PHỤ LỤC I 
(Kèm theo Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 30 tháng 03  năm 2011) 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH 

VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU 

APPLICATION FOR  ISSUING CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL 

SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển) 
                                                    To:            (Name of the Register of Ship ) 

 

Tên chủ tàu  .. ................................................................................................................... ............................... .............. 

Name of ship’s owner: 

Địa chỉ :  ............................................................................................................................. ............................... .............. 

(Address) 

Tên người khai thác tàu (nếu có) :  ............................................................................. ............................... .............. 

Name of Operator (if any): 

Địa chỉ (Address):  ............................................................................................................. ............................... .............. 

 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô 

nhiễm dầu theo quy định của Công ước CLC 1992 cho tàu dưới đây:  

Request kindly to issue certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil 

pollution damage in accordance with the requirements of the International Convention on Civil Liability 

for Oil Pollution Damage, 1992 for the following ship: 

 

Tên tàu: .....................................................................................................................................................   
Name of Ship         

   Quốc tịch:......................................................................................................................................   
   Flag State of Ship                                                 

Hô hiệu/Số IMO:........................................................................................................................................ 
Call sign/IMO Number 

Cảng đăng ký:.................................................................................................................................   
Port of Registry 

Loại tàu:........................................................................................................................................ 
Type of Ship 

Tổng dung tích:.............................................................................................................................. 
Gross Tonnage 

Tên và địa chỉ của các công ty bảo hiểm và/hoặc (những) người bảo lãnh:  

Name and Address of the Insurer(s) and/ or Guarantor(s) 

Tên (Name):  .......................................................................................................................... ............................... ........... 

Địa chỉ (Address):  ................................................................................................................ ............................... ............. 

Loại hình bảo đảm:........................................................................................................................... 

Type of Security      
Thời hạn bảo đảm: ....................................................................................................................................... 

Duration of Security:  

Tên và địa chỉ của tổ chức tái bảo hiểm: ............................................................................................................... 
Name and Address of the Re- insurance Organization:  

Loại hình tái bảo hiểm: .................................................................................................................. 

 



 

Type of Re-insurance:   
Thời hạn tái bảo hiểm: ............................................................................................................................. 

Duration of Re-insurance:                                                                                
                                                                                                   

                                                                                 .................Ngày .......tháng ......... năm ........ 

                                                                       ……Date……………………………………….. 
 

                                                                                                       NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

                                                                                                           APPLICANT 

                                                                                              Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 

                                                                                             (signed and named and sealed) 

                                                                                                          

 

 



 

PHỤ LỤC I 
(Kèm theo Thông tư 46 /2011/TT-BGTVT ngày  30   tháng  6  năm 2011) 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Independence - Freedom – Happiness 

 

                                                                    

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH  

VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU NHIÊN LIỆU 

APPLICATION FOR  ISSUING CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL 

SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển) 
                                                    To:            (Name of the Register of Ship ) 

 

Tên chủ tàu  .. ................................................................................................................... ............................... .............. 

Name of shipowner: 

Địa chỉ :  ............................................................................................................................. ............................... .............. 

(Address) 

Tên người khai thác tàu (nếu có) :  ............................................................................. ............................... .............. 

Name of Operator (if any): 

Địa chỉ (Address):  ............................................................................................................. ............................... .............. 

 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô 

nhiễm dầu nhiên liệu theo quy định của Công ước Bunker 2001 cho tàu dưới đây:  

Request kindly to issue certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for 

bunker oil pollution damage in accordance with the requirements of the International Convention on Civil 

Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 for the following ship: 

 

Tên tàu: .....................................................................................................................................................   
Name of Ship         

   Quốc tịch:......................................................................................................................................   
   Flag State of Ship                                                 

Hô hiệu/Số IMO:........................................................................................................................................ 
Call sign/IMO Number 

Cảng đăng ký:.................................................................................................................................   
Port of Registry 

Loại tàu:........................................................................................................................................ 
Type of Ship 

Tổng dung tích:.............................................................................................................................. 
Gross Tonnage 

Tên và địa chỉ của các công ty bảo hiểm và/hoặc (những) người bảo lãnh:  

Name and Address of the Insurer(s) and/ or Guarantor(s) 

Tên (Name):  .......................................................................................................................... ............................... ........... 

Địa chỉ (Address):  ................................................................................................................ ............................... ............. 

Loại hình bảo đảm:........................................................................................................................... 

Type of Security      
Thời hạn bảo đảm: ....................................................................................................................................... 

Duration of Security:  

Tên và địa chỉ của tổ chức tái bảo hiểm: ............................................................................................................... 
Name and Address of the Re- insurance Organization  

Loại hình tái bảo hiểm: .................................................................................................................. 

 



 

Type of Re-insurance   
Thời hạn tái bảo hiểm: ............................................................................................................................. 

Duration of Re-insurance:                                                                                
                                                                                                   

                                                                                 .................Ngày .......tháng ......... năm ........ 

                                                                       ……Date……………………………………….. 
 

                                                                     NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

                                                                 APPLICANT 

                                                                     Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 

                                                                    (signed and named and sealed) 

                                                                                                          

 

 



 

6. Thủ tục Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển: 

6.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Đăng ký biện pháp 

bảo đảm bằng tàu biển trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Chi cục 

Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo 

đảm bằng tàu biển. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do.   

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển: 01 bộ hồ sơ 

a) Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01c tại Phụ lục của Nghị định 99/2022/NĐ-

CP ngày 30/11/2022 (01 bản chính);  

b) Hợp đồng bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 

* Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng 

ký: 01 bộ hồ sơ 

a) Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 02c tại Phụ lục của Nghị định 99/2022/NĐ-

CP ngày 30/11/2022 (01 bản chính); 

b) Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm hoặc văn bản chuyển giao 

quyền đòi nợ, chuyển giao nghĩa vụ có bảo đảm bằng tàu biển trong trường hợp 

thay đổi bên bảo đảm, thay đổi bên nhận bảo đảm hoặc văn bản khác chứng 

minh có căn cứ thay đổi trong trường hợp không có văn bản sửa đổi, bổ sung 

hợp đồng bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

c) Trường hợp đăng ký thay đổi để bổ sung việc đăng ký đối với tài sản 

bảo đảm đã được thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm nhưng nội dung đã đăng 

ký trước đó không bao gồm tài sản này thì hồ sơ đăng ký là Phiếu yêu cầu theo 

Mẫu số 02c tại Phụ lục (01 bản chính). 

* Hồ sơ Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm: 01 bộ hồ sơ 



a) Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04c tại Phụ lục của Nghị định 99/2022/NĐ-

CP ngày 30/11/2022 (01 bản chính); 

b) Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm là tàu biển (01 bản chính); 

c) Trường hợp đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo 

đảm thì hồ sơ đăng ký là Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04c tại Phụ lục của Nghị 

định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 (01 bản chính). 

* Hồ sơ cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển: 01 bộ hồ sơ 

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển (01 bản 

chính) Mẫu số 12c tại Phụ lục của Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022. 

6.4. Thời hạn giải quyết: Cơ quan đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp 

bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin trong ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký, cung 

cấp thông tin ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp phải kéo dài thời 

gian giải quyết hồ sơ, thì cũng không quá 03 ngày làm việc. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Tên thủ tục Kết quả thực hiện thủ tục 

Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng tàu biển 

Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp 

bảo đảm bằng tàu biển 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung biện 

pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký 

Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi 

nội dung biện pháp bảo đảm bằng 

tàu biển đã đăng ký 

Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản bảo đảm  

Giấy chứng nhận đăng ký văn bản 

thông báo về việc xử lý tài sản bảo 

đảm là tàu biển 

Thủ tục sửa chữa sai sót nội dung biện 

pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký  

Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp 

bảo đảm bằng tàu biển 

Thủ tục cung cấp thông tin về biện pháp 

bảo đảm bằng tàu biển 

Văn bản cung cấp thông tin có chứng 

nhận của cơ quan đăng ký  

6.8. Phí, lệ phí:  

Các trường hợp nộp lệ phí Mức thu 

Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng tàu biển 

80.000đ / Giấy chứng nhận  

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung biện 

pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký 

60.000đ / Giấy chứng nhận  

Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển  

70.000đ / Giấy chứng nhận 



Thủ tục cung cấp thông tin về biện pháp 

bảo đảm bằng tàu biển 

30.000đ / văn bản 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tên thủ tục Mẫu đơn 

Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng tàu biển 

Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo 

đảm bằng tàu biển 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung biện 

pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký 

Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội 

dung biện pháp bảo đảm bằng tàu 

biển đã đăng ký 

Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển  

Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông 

báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là 

tàu biển 

Thủ tục sửa chữa sai sót nội dung biện 

pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng 

ký  

Phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót về 

đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu 

biển 

Thủ tục cung cấp thông tin về biện pháp 

bảo đảm bằng tàu biển 

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về 

biện pháp bảo đảm bằng tàu biển 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

  + Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; 

  + Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 

biện pháp bảo đảm; 

  + Thông tư số 61/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ Tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký 

giao dịch bảo đảm. 
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thdng  , ngdy nam 

month 

- E)ia chi lien he/ Address

cap ngay/on daydo/issued by
nam/year,

; thoi diem c6 hieu luc/enter into force: ngay/day thAng/month- S6/ No
nAm/year 

f y

- So tien duoc bao dAm/Secured loan 
- Lai suAt/interest rates.....................

Q BAo liru quyAn sfr htiu/Retention of 
title (ROT)

  , day month. year.

PHIEU YEU CAU DANG KY BIEN PHAP BAO DAM BANG TAU BIEN 
APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF SEAGOING SHIP SECURITY

Kinh gui2/To: (TSn ca quan dAng ky/Name of registry)

Mau so Olc/Form No 01c1

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Ty do - Hanh phiic 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness 

1. Thong tin chung/General information
1.1. Loai hinh dang ky/Registration type
| | The chAp/Mortgage

' Ban hanh kern theo Nghj djnh s6 99/2022/ND-CP ngiy 30 thing 11 nfim 2022 cua Chfnh phu/Promulgatcd according to Decree No. 
99/2022/ND-CP of November 30,2022 of the Government.
2 Ghi tin co quan ding ky biin phip bao dam cd thim quyin. M^t Phiiu y£u ciu dang kJ chi giri din mbt co quan ding kJ/Write name of 
authority' registry. Each Application form shall be sent to one registry.
5 Trufrng hop nSy, nguiri d?i di?n dinh d§u li/a chpn dfing thbi 6 cua ngiroi dupe d?i di?n vi 6 cua ngubi dgi dien/ln this case, the representative 
shall check both the box before “Representative’' and the appropriate box before the type of the principal.

1.2. Ngiroi yeu cdu ddng ky/Applicant
= Ben nhan bAo dAm/Secured party
2] QuAn tai vien; doanh nghiep quAn ly, thanh ly tai
sAn/Asset administrator, Asset administration or
liquidation enterprise
- Ho va ten day du doi vai cd nhan, ten day dfi d6i v6i to chuc (Viet chu IN HOA)/Fu\\ name 
(written in CAPITAL LETTERS)

_ Chung minh nhan dan, Cdn curie cong dAn/ID card; Chung minh quan doi/Military ID card
_ Ho chieu/Passport
__ The thuring tru/Permanent residence card
_ Ma so thue/Tax code
S6/No  
thAng/month 
- So dien thoai/Tel  Fax (neu cri)/Fax (if any) 
Thu di6n tu (neu cdJ/Email (if any).................................
2. Hop dong bdo ddm/Security agreement:

"J Ben bAo dAm/Securing party 
_ Ngurii dai di?n/Representative3
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3.2. Dia chi/Address:

Fax (neu cdJ/Fax (if any):

4.2. Dia chi/Address: 

f 

cap ngay/ori

Fax (neu cd)l¥tix. (if any):

\

f

cap ngay/on;
I

4 Trucmg hop ben b^o dam gfim nhiiu ngubi thi thong tin v6 timg ben bao dam ke khai theo thong tin th& hi£n tren Phieu yeu ciu d2ng ky nay/In
case the securing party consist of multiple individuals ororganizations, information of each individual ororganization is required in this 
Application. I
5 Truong hop ben nhan bao dam gbm nhik ngudi thi thong tin vl timg bdn nhin bSo dam ke khai theo thdng tin thi hi?n tren Phi6u yeu cSu dang
ky nay/lf the Secured party consist of multiple individuals ororganizations, information of each individual or each organization is required ih 
thisApplication. ]
6 Trucmg hop cd nhidu tai san bao dam thi thong tin ve timg tai san bao dam ke khai theo thdng tin thi hien tren Philu ySu ciu dang ky nay/ln 
case there are multiple security assets, information of each security asset is required in this Application.

- Thai han tra na/due date ......................................................................
3. Ben bao dam/Securing party
3.1. Ten day du (vilt chu INHOA)/Full name (written in CAPITAL LETTERS):

4.3. Giay ta xac dinh tu each phap ly/Identification documents
_ Chung minh nhan dan, Can cuac cong dan/ID card/Chung minh quan doi/Military ID card 
_ Ho chieu/Passport
_  The thuong tru/Permanent residence card
_  Ma so thue/Tax code

Ca quan cap /issued by.  
day thang/month nam/year 
So dien thoai (neu cd)/Tel (if any): .
Thu dien tu (neu coj/Email (if any):__________________
5. M6 ta tai san bao dam/Description of security assets6 
Ten tau/Ship Name: , Quoc tich/Nationality:. 
Ho hieu/Call sign:..............................................................
S6 IMO/IMO number:.......................................................
Loai tau/Type of ship:........................................................
Chu tau/Owner:..................................................................
Nam dong/Year of build:....................................................
Noi dong/Built in:..............................................................
Mon nudc/Draught:.............................................................
Dung tich thuc dung/Net tonnage:......................................
Chieu dai Ion nhat/Length over all:....................................
Chieu rong/Breadth:...........................................................
Trong tai toan phan/Dead weight capacity:........................
Tong dung tich/Gross tonnage:...........................................
Noi dang ky/Place of register:............................................
To chuc dang ki£m/Register Agency:......................

3.3. Giay to xac dinh tu each phap ly/Identification documents
_ Chung minh nhan dan, Can cudc cong dan/ID card/Chung minh quan doi/Military ID card
_ Ho chieu/Passport
_  The thuong tru/Permanent residence card
_  Ma so thue/Tax code

Ca quan cap/issued by  
day thang/month nam/year
So dien thoai (n£u cdJ/Tel (if any) ....
Thu dien tu (neu co)/Email (if any):__
4. Ben nhSn bao dams/Secured party
4.1. Ten day du (viet chit INHOA)/Pvl\\ name (written in CAPITAL LETTERS):



61

gZ<7

hour 

8. Cach thirc nhan ket qua/Method for 
receiving result

BEN BAO BAM/SECURING PARTY 
(HOAC NGirdl BAI BlEN/OR 

REPRESENTATIVE)
Ky, ghi rd ho va ten, chuc danh (neu cd), 
dong ddu (neu cd)/Signature, full name, 

position (if any) and seal (if any)

BEN NHAN BAO BAM/SECUREB PARTY 
(HOAC NGlTCn BAI BIEN/OR 

REPRESENTATIVE)
Ay, ghi rd hp vd ten, chuc danh (neu cd), 
dong ddu (neu cd)/Signature, full name, 

position (if any) and seal (if any)

Tong cong suat m&y chinh/M.E.power:........
So dang ky/Registration No.:.......................
Ngay d5ng ky/Registration date:..................
7. Giay td'kem theo/Attacbed documents':

QUAN TAl VIEN, BOANH NGHI$P QUAN LY, 
THANH LY TAl SAn/ASSET ABMINISTRATOR, 

ASSET ADMINISTRATION 
OR LIQUIDATION ENTERPRISE 

(HOAC NGI/CH DAI DIfiN/OR REPRESENTATIVE) 
Ay, ghi rd ho vd ten, chuc danh (neu cd), dong ddu (neu 

cd)/Signature, full name, position (if any) and seal (if any)

PHAN GHI CUA CO QUAN BANG KY
FOR REGISTRY ONLY_______

Then diem tiep nhan:  gid phut, ngdy
thdng ndm

Time of application receiving: ....
minute, on day month year 

Ngiroi tiep nhan (ky vd ghi rd hp, ten)!
Receiver (signature andfull name)

K6 khai dly du gi&y phai cd trong hi so dflng ky theo quy djnh cua Nghj djnh $6 99/2022/NE)-CP/Dcclare documents required in registration 
record according to the provisons of Decree No. 99/2022/ND-CP.

| | True tiep tai ca quan d^ng ky/Directly at 
the registry
| | Qua dich vu buu chinh (ghi ten vd dia chi 
ngudi nhdn)/ By post (specify name and 
address of receiver):  
Q2|CAch thuc dien tu (neu phdp ludt quy 
dinh)lE\ectx<ydic method (if provided by the 
law):................................................................
QCdch thuc khde (n$u ca quan ddng ky 
ddng y)/Other methods (if agreed by the 

________________________________________ registrar):......................................................
Ngudi yeu cau dang ky chju tr&ch nhi^m trutfc phdp luat ve trung thuc trong ke khai va ve 
tinh chinh xdc cua thong tin duyc ke khai trong Phieu yeu cau nhylThe applicant undertake 
full responsiblility before the law for being honest in filling and for the accuracy of the 
declared information in this Application.
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HV6NG DAN KE KHAI/INSTRUCTION TO COMPLETION

1. Hird’ng dan chung/General instructions
- Noi dung ke khai phai trung thuc, day du, chinh xac/Provided information shall be true, 

correct, and complete.
- Doi vai phan ke khai ma cd nhieu each lua chon khac nhau thi danh dau (X) vao d1

vuong tuong ung vdi noi dung lua chon/Check (X) in the box before the chosen option if there 
are multiple options. 1

- Phieu yeu cau co the duoc the hien tren nhieu trang. Truong hop nay, cac trang phai duoc 
danh so thu tu va ngudi yeu cau dang ky phai ky nhay vao tung trang/The application can be 
displayed on multiple pages. In this case, the pages shall be numbered sequentially and each 
page shall bear the applicant’s signature.

2. Ke khai tai Muc 1/Item 1
- Truong hop ngudi yeu cau dang ky la Quan tai vien thi ke khai them chuc danh, so 

Chung chi hanh nghe, co quan cap va ngay, thang, nam cap Chung chi/If the applicant is an asset 
administrator, she/he shall declare further her/his title, professional practice certificate number, 
issuing organ of the certificate and issuing time (day, month, year).

- Truong hop phap nhan thuc hien dang ky thong qua chi nhanh thi danh dau Iva chon ngudii 
yeu cau dang ky la ngudi dai dien va ke khai thong tin ve ten, dia chi cua chi nhanh/If a branch of a! 
legal entity submits the application on behalf of the legal entity, the applicant shall check the box' 
before “Representative” option and declare information about name and address of the branch. |

- Truong hop bao dam thuc hien nghia vu bang tai san thuoc doanh nghiep tu nhan ma 
ngudi yeu cau dang ky la ben bao dam thi ke khai theo quy dinh tai khoan 9 Dieu 8 va khoan 3 
Dieu 12 Nghi dinh so 99/2022/ND-CP./If the security assets are properties of a sole 
proprietorship and the applicant is the securing party, the completion shall be done according to 
Clause 9 Article 8 and Clause 3 Article 12 Decree No. 99/2022/ND-CP.

3. Ke khai tai muc 2/Item 2
Moi Phieu yeu cau chi ke khai mot hop dong va cac phu luc cua hop dong do (n£u cd)/ 

Each application shall only register one security agreement and its annexes (if any).
Truong hop hop dong bao dam duoc cong chung, chung thuc thi ke khai ngay hop ddng 

duoc cong chung, chung thuc; khong co cong chung, chung thuc thi ke khai ngay ky k6t hop, 
dong, trir trudng hop co thoa thuan thdi diem co hieu luc khac./If the security agreement is1 
notarized or authenticated, the time of notarization or authentication shall be provided; if not] 
the applicant shall declare the time when the security agreement was signed. The previous 
sentence shall not be applied if another effective time is agreed.

4. Ke khai tai Muc 3 va Muc 4/Item 3 and Item 4
4.1. Doi voi ben nhan bao dam/For secured party
- Ben nhan bao dam la ca nhan, ke khai day du/For individual, declare fully:
+ Trudng hop la cong dan Viet Nam: ho va ten, so Chung minh nhan dan hoac so the Can 

cube cong dan theo dung noi dung ghi tren Chung minh nhan dan hoac the Can cudc cong dan! 
Trudng hop khong co Chung minh nhan dan hoac Can cudc cong dan thi ke khai so chung minli 
duoc cap theo Luat Si quan Quan doi nhan dan Viet Nam, Luat Quan nhan chuyen nghiep, cong 
nhan va vien chuc qudc phdng (goi chung la Chung minh quan doi) trong trudng hop ca nhan 
nay dang cong tac trong quan doi/For a Vietnamese citizen, required information includes: full 
name (as appearing on the ID card), the number of ID card. If these cards are not available, 
declare full name and number of military ID card issued based on the Law on Officers of the 
Vietnam People's Army, the Law on Professional Soldiers, National Defense Workers and 
Officials (collectively referred to as military ID card) if this individual is working for the Army. I
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+ Truong hgp la ngudi c6 quoc tich nude ngoai: ho va ten, so Hp chieu theo dung npi dung 
ghi tren Hp chidu/For a foreigner, required information includes full name (as appearing on the 
Passport) and Passport number.

+ Truong hop la ngudi khong quoc tich: hp va ten, so The thudng tru theo dung npi dung 
ghi tren Th& thudng tru/For stateless persons, required information includes full name as 
appearing on the permanent residence card and number of permanent residence card.

- Ben nhSn bao dam la to chuc, ke khai day du ten, ma so thul theo dung ndi dung ghi tren 
Giiy chung nhan dang ky thul Trudng hpp yeu efiu dSng ky thong qua chi nhanh cua phdp nh^n 
thi chi nhdnh ke khai thong tin cua minh theo hudng din ke khai th6ng tin doi vdi t6 chuc tai 
di6m nay. Trudng hpp b£n nhan Mo dAm U doanh nghipp tu nhan thi ke khai thong tin theo quy 
dinh tai kho^n 9 Dieu 8 va kho&n 3 Dieu 12 Nghi dinh so 99/2022/ND-CP/For an organization, 
required information includes full name of the organization and tax code (as appearing on the 
taxpayer registration certificate). If a branch of a legal entity submits the application on behalf of 
the legal entity, the branch shall declare its information similar to an organization. If secured 
party is a sole proprietorship, the completion shall be done according to Clause 9 Article 8 and 
Clause 3 Article 12 Decree No. 99/2022/ND-CP.

4.2. Doi vdi ben bio dim/For securing party
Ke khai hp vi ten dly du cua ci nhin, ten dly du cua to chuc phu hpp vdi thong tin tren 

Gily chung nhan. Trudng hpp bio dim thpc hien nghia vu lien quan den tii sin thupc doanh 
nghiSp tu nhin thi thong tin ve ben bio dim ke khai theo quy dinh tai khoin 9 Dieu 8 vi khoin 3 
Di6u 12 Nghi dinh so 99/2022/ND-CP. Cic thong tin khic k£ khai theo Muc 4.1 tai hudng din 
nay/Declare full name of the individual or full name of the organization pursuant to relevant 
certificate. If the security assets are properties of a sole proprietorship, the completion shall be 
done according to Clause 9 Article 8 and Clause 3 Article 12 Decree No. 99/2022/ND-CP. Other 
information shall be declared according to the Point 4.1 of this instruction.

5. Muc chfr ky, con dau/Signature and seal
Thue hien theo quy dinh tai Dieu 12 Nghi dinh so 99/2022/ND-CP/Follow provision of 

Article 14 Decree No. 99/2022/ND-CP.
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 , Jigay thdng ndm 

..... , day month year 

Kinh gui/To2: 

- Dia chi lien he/Address:

cap ngay/on daydo/issued by
nam/year

PHIEU YEU CAU BANG KY THAY Ddl N()l DUNG 
BIEN PHAP BAG DAM BANG TAU BlEN

APPLICATION FORM FOR CHANGES OF REGISTERED SEAGOING SHIP
SECURITY

| | B&o liru quyen sd huu/Retention 
of title (ROT)

Mau so 02c/Form No 02c1
CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phuc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence ~ Freedom - Happiness

1 Ban hanh kim thco Nghj djnh s6 99/2022/ND-CP ngdy 30 thing 11 nfim 2022 cua Chfnh phii/Promulgatcd according to Decree No. 
99/2022/ND-CP of November 30,2022 of the Government.

Ghi tfin co quan dfing bifin phip bao dam cd thfim quy&n. M$t Phifiu yfiu ciu dfing kJ chi gui din m$t co quan ding kJWrite name of 
authority registry. Each Application form shall be sent to one registry.
3 Truong hqp cd nhicu ngudi yfiu efiu ding ky th! tJifing tin vfe timg ngubi yfiu cAu ding ky kfi khai thco thdng tin the hi$n trfin Phiiu yfiu cAu 
nay/ln case there arc multiple applicants, information of each applicant must be declared accoding to information on this application form.

Truong hop nay, ngudi d^i difin danh dfiu lya chon dfing thbi 6 cua nguoi doge doi difin v£ 6 cua ngudi dgi difin/In this case, the representative 
tick in the respective boxes of the represented person and the representative.

7.2. Ngudi yeu cdu dang ky/Applicand
QJ Ben nhan bio dam/Security-accepting party | | Ben bio dim/Securing party
_  Quin tii vien/Doanh nghiep quin ly, thanh ly tii sin/Asset administrator, Asset 
administration or liquidation enterprise

I | Ben ke thua trong truong hop ben bio dim, ben nhan bio dim li phap nhan duoc to chuc 
lai/Inherit party in case securing party or security-accepting party being the restructured legal 
entity
I | Nguoi dai dien/Representative4
- Ho va ten day du doi voi ca nhan, ten day du doi vdi to chuc (Viet chu IN HOA)!YxA\ name 
(written in CAPITAL LETTERS)

1. Thong tin chung/General information__________
7.7. Loai hinh dang ky!Registration type

I | Cam co/Pledge | | Th& chap/Mortgage

_ Chung minh nhan dan, Cin cudc cong dan/ID card; Chung minh quan doi/Military ID card
_ Ho chieu/Passport
_ The thuemg tru/Permanent residence card

Ma so thue/Tax code
So/No  

thang/month .... 
- So dien thoai/Tel: Fax (neu cojlYax. (if any):
Thudien tu (neu c6)rEmai\ (if any): ...................................
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3.2. Dia chi/Address:

cap ngay/on day

; Fax (neu cdJ/Fax (if any)'.

4.2. Bia chi/Address:

cap ngay/on day

; Fax (neu cd//Fax (if any)'.

r .. . . .. .

6. Giay ter kem theo/Attached documents :

2. So Giay chung nhSn dang ky bien phap bao dam da cap/Number of issued Certificate on 
security interest:

3. Ben bao dam/Securing party
3.1. Ten day du (viet chu INHOA)/?vH\ name (written in CAPITAL LETTERS):

5 Tnrang hop ben bao dam g6m nhiiu ngiroi thi thong tin v6 timg b£n bao dam ke khai theo thong tin the hifcn tren Phi6u yiu ciu dang ky nay/ln 
case the securing party consist of multiple individuals or multiple organizations, information of each individual or each organization must be 
declared acceding to information on this application form.
6 Trucmg hop ben nhfin bao dam gbm nhiiu nguoi thi thong tin vl timg bfen nhfin bao dam k6 khai theo thSng tin the hi6n tren Phidu yeu cdu dSng 
ky niy/In case the security-accepting party consist of multiple individuals or multiple organizations, information of each individual or each 
organization must be declared according to information on this application form.
7 Trucmg hop dSng ky thay doi di bo sung nghia vp dupe bao dam theo quy dinh tai diim g khoan 1 Dieu 18 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP thi k€ 
khai n$i dung yeu ciu dSng ky thay d6i la thay d6i thong tin vi hop ddng bao dam ho3c bo sung thong tin ve van ban co n6i dung thoa thuan vi 
bo sung nghTa vu duoc bao dam/If register for addition of secured obligation pursuant to Point g Clause 1 Article 18 of Decree No. 99/2022/ND- 
CP, declare changed particular being change information of secured agreement or addition information of documents having contents about 
addtion of secured oblgation.
* Ke khai diy du giay to phai cd trong h6 so dang ky theo quy dinh cua Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP/Declare documents required in registration 
record according to the provisions of Decree No. 99/2022/ND-CP.

4.3. Giay ter xac dinh tu each phap ly/Identification documents
_ Chung minh nhan dan. Can cuac cong dan/ID card/Chung minh quan doi/Military ID card 
P] Ho chieu/Passport

 The thuong tru/Permanent residence card
2] Ma so thue/Tax code
Co quan cap/issued by .

thang/month nam/year
So dien thoai (neu cd)!TQ\ (if any): .
Thu dien tu (neu cdJ/Email (if any):_____________________

5. Noi dung yeu cau dang ky thay doi/Change of particulars7

3.3. Giay ta xac dinh tu each phap ly/dentification documents
_ Chung minh nhan dan, Can cuac cong dan/ID card/chung minh quan doi/Military ID card
_ Ho chieu/Passport
_] The thuang tru/Permanent residence card

| | Ma so thue/Tax code
Ca quan cap/issued by  

thang/month nam/year
So dien thoai (neu cd)/Tel (if any):
Thu dien tur (neu coj/Email (if any):....
4, Ben nh$n bao dam/Secured party6
4.1. Ten day du (viet chu INHOA)/T\AX name (written in CAPITAL LETTERS):
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gicr

7. C£ch thirc nhan ket qua/Method for 
receiving result

| | Cdch thuc khac (neu duac ca quart dang ky dong 
j^/Other methods (if agreed by the registrar)'.

| | Cach thuc dien tu (neu phdp luqt 
dinh)[E\ec\ionic method (if provided by law):

| | True tiep tai ca quan dSng ky/Directly at the 
registry
QjQua dich vu buu chinh (ghi ten va dia chi nguai 
nhqn)/3y post (specify name and address of receiver)

BEN NH^N BAO BAM/SECURED PART* 
(HOAC NGUOI DAI DIEN/OR 

REPRESENTATIVE)
Ky, ghi rd ho vd ten, chuc vu (neu cd), dong 

ddu (neu cd)/Signature, full name, position (if 
any) and seal (if any)

BEN BAO DAM/SECURING PARTY 
(HOAG NGITOFI DAI DIEN/OR 

REPRESENTATIVE)
Ky, ghi rd hp vd ten, chuc vu (neu cd), 

dong ddu (neu cd)/Signature, full name, 
position (if any) and seal (if any)

NGLTcn YEU CAU DANG KY 
KHAC/OTHER APPLICANTS 9 

(OR REPRESENTATIVE)
Ky, ghi rd ho vd ten, chuc danh (neu cd), dong 
ddu (neu cd)/ Signature, full name, position (if 

any) and seal (if any)

’ Ngu&i y6u clu dang ky thay ddi theo quy djnh t?i khoan 2, khoan 3 Difiu 8 Nghj djnh s6 99/2022/ND-CP/Applicant as prescribed in Clause 2 or 
Clause 3 Article 8 Decree No. 99/2022/ND-CP.

Ngiroi yeu cau dang ky chiu trdch nhiem trird'c phap luat ve trung thuc fro ng ke khai va ve 
tinh chinh xdc cua thong tin duyc ke khai trong Phieu yeu c£u n^ylThe applicant undertake 
full responsiblility before the law for being honest in filling and for the accuracy of the declared 
information in this Application,

PHAN GHI CUA CO QUAN DANG KY 
FOR REGISTRY ONLY

Thai diem tiep nhan:  gid phut, ngdy 
... thdng ndm
Time of application receipt:  hour
minute, on day month year

Nguai tiep nhan (ky vd ghi rd ho, ten)/ 
Receiver (signature and full name)
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Mau so 03c/Form No 03c1

thdng ndm 

month  day year 

Kfnh gui/To2: 

- Dia chi lien he/Address

nam/year

PHIEU YEU CAU X6A DANG KY BI®N PHAP BAG DAM BANG TAU BlfeN 
APPLICATION FORM FOR DEREGISTRATION OF SEAGOING SHIP 

SECURITY

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu- do - Hanh phuc 

  , ngdy 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

1 Ban hanh kem theo Nghj djnh s6 99Z2022/ND-CP ngay 30 thing ] 1 nim 2022 cua Chinh phu/Promulgatcd according to Decree No. 
99/2022/ND-CP of November 30,2022 of the Government.
5 Ghi tfin co quan dang ky bi|n phip bao dam c6 thim quyfin. M$t Phi£u y£u c&u dSng ky chi gin d&n m^t co quan ding ky/Write name of 
authority registry. Each Application form shall be sent to one registry.
3 Tnrimg hop cd nhifcu ngubi y6u ciu ding ky thi thdng tin vd tung ngircri yfcu ciu dang ky ke khai theo thdng tin thb hifn trdn Phidu ydu ciu 
nay/In case there are multiple applicant, information of each applicant must be declared acceding to information on this application form.
4 Truimg hop nay, ngubi d?i difn ddnh diu lira chgn ddng thbi d cua ngubi dugc d?i didn va d cua ngubi d?i didn/In this case, the representative 
shall check both the box before "Representative” and the appropriate box before the tjpe of the principal.

1. Thdng tin chung/General information________________________________________
Ngudi yeu cdu dang ky/Applicand
_] Ben nhan b£o d^m/Secured party
_| Ben bio dim/Securing party
_  Ngudi nhin chuyen giao tai san bao dim/The transferee of collateral
2J Quan tai vien, Doanh nghiep quin ly, thanh ly tii sin/Asset administrator, Asset 
administration or liquidation enteiprise
_J Ca quan thi hanh in dan su, Chap hinh vien/Civil judgment enforcement agency, Executor
_J Ca quan khac c6 tham quyen, nguoi khac co tham quyen/Other competent state agencies, 
other competent persons
| | Nguoi dai dien/Representative4
- Hq va ten day du 'doi v6i ci nhan, ten day du doi vdi to chuc (Viet chu IN NOAJ/Full name 
(written in CAPITAL LETTERS)

_ Chung minh nhan dan. Can cudc cong dan/lD card; Chung minh quan doi/Military ID card
__ Ho chieu/Passport
_] Thi thuong tru/Permanent residence card
_J Ma so thue/Tax code
S6/No do/issued by ....  
- So dien thoai/Tel (hew cd):
Thu dien tu (n^u cdJ/Email (if any):

cap ngay/on day thang/month
......; Fax (neu co)/Fax (if any)
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5. Giay tfr kem theo/Attached documents6:

Vgiroi yeu cau dang ky cam 1 _____
uat vS tfnh chinh xac cua thong tin duyc ke khai trong Phidu yeu

Truong hop co nhilu tai san bao dam thi thfing tin ve timg tai san bao dam ke khai theo thong tin thi hien Iren Phi£u ySu dhi dang ky nay/In 
case there are multiple security assets, each security asset must be declared according to information on this application form

K6 khai dSy du giay to phai co trong h6 so dang ky theo quy dinh cua Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP/ Declare documents required in registration 
record according to the provisons of Decree No. 99/2022/ND-CP.

6. Cach thirc nhan ket 
qua/Method for receiving 
result

2. So Giay chihig nhan dang ky bien phap bao dam da cSp/Issued Certificate on registered 
security interest No.
No.:.........................................................................
3. Mo ta tai san bao dam/Description of collateral5
Ten tau/Ship name: , Qu6c tich/Nationality:...............................................
Ho hieu/Call sign:.......................................................................
So IMO/IMO number:................................................[........................... *
Loai tau/Type of ship: .........................................................................
Chu tau/Owner: 
Nam dong/Year of build:
Ned ddng/Built in:
Man nuac/Draught:
Dung tich thuc dung/Net tonnage: 
Chieu dai Idn nhat/Length over all:
Chieu rong/Breadth: 
Trong tai toan phan/Dead weight capacity:
T6ng dung tfch/Gross tonnage: 
Nod dSng kyZPlace of register:
T6 chuc dang kiSm/Register Agency:
Tong cong suat may chinh/M.E.power: 
So dang ky/Registration No.: 
Ngay dang ky/Registration date: ..........................................................
4. Can cir xda dang ky/Basis for deregistration:

I......................................................................................................................................................................

_J True tiep tai co quan dang ky/Directly at the registry
_ Qua dich vu buu chinh (ghi ten va dia chi ngicoi nhan)/Qy post 
(specify name and address of receiver)  
QCach there dien tu {trong truemg hap phdp luat cd quy 
tfmAJ/Electronic method {if provided by law)  
I I Cach thuc khac (sau khi thba thuqn vdi ca quan dang 
ky)/Qtt\ex methods {according to the agreement between applicant 
and the registry): ...........................................................
ket trung thuc trong ke khai va chiu trach nhiem truve phap 

„ i cau nay/TAe applicant 
pledges to be honest and undertakes full responsibility before the law for the accuracy 
of the declared information in this Application.
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gid'

Nguoi tiep nhan (ky va ghi rd ho, ten)! 
Receiver (signature andfull name)'.

... hour 
(year)..

NGtfdl YEU CAU XOA DANG KY 
KHAC/OTHER APPLICANT7/ 
(HOAC NGU'O'I DAI DIEN/OR 

REPRENTATIVE)
Ky, ghi rd ho vd ten, chuc danh (neu co), s 
dong ddu (neu cd)/Signature, full name, 

position (if any) and seal (if any)

BEN BAO DAM/SECURING PARTY 
(HOAC NGUtH DAI DIEN/OR 

REPRESENTATIVE)
Ky, ghi rd hp vd ten, chuc danh (neu co), 
dong ddu (neu cd)/Signature, full name, 

position (if any) and seal (if any)

PHAN GHI CUA CO QUAN DANG KY 
_______ FOR REGISTRY ONLY_______  
Thai diem tiep nhan:  gid phut, ngdy 

thdng nam  
Time of application receiving: 
minute, on (day) (month)..

BEN NHAN BAO DAM/SECURED PARTY 
(HOAC NGtrOI DAI DIEN/OR 

REPRESENTATIVE)
Ky, ghi rd ho vd ten, chuc danh (neu co), 

dong ddu (neu c6)/Signature, full name, position 
(if any) and seal (if any)

Nguiri yfcu c5u xda dang ky theo quy djnh khoan 3 Di6u 8 Nghj djnh sd 99/2022/ND-CP/Applicant as described in Clause 3 Article 8 Decree 
No. 99/2022/ND-CP.
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Mau so 04c/Form No 04c1

 , ngay thang nam 

 , day month year 

Q Bio luru quyen sa hfru/Retention of title •

- Dia chi/Address

cap ngay/on day.do/issued by thang/month

ngay/day

PHIEIJ YEU CAU DANG KY, DANG KY THAY DOI, X6A DANG KY 
THONG BAO XU” LY TAI SAN BAO DAM LA TAU BIEN 

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION, REGISTRATION OF CHANGES, 
DEREGISTRATION OF NOTICE OF DISPOSAL OF SECURED SEAGOING SHIP

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Ty do - Hanh phuc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness 

Kfnh gui/To2:

Chung minh nhan dan, Can cudc cong dan/ID card; Chung minh quan doi/Military ID card 
I Hp chieu/Passport
The thuong tru/Permanent Residence Card

3] Ma so thue /Tax code
S6/No   
nam/year..
2. Hop dong bao dam/Aircraft security agreement:
S6/No ; thoi diem co hieu luc/ Effective date 

l.Thong tin chung/General information
1.1. Loai hinh dang ky/Registration type
I | The chap/Mortgage
1.2. Nguaiyeu cdu ddng ky/Applicant
I I Ben nhan bao dim/Secured party | | Nguoi dai dien/Representative4
- Ho va ten day du doi vdi ca nhan, ten day dii doi vdi to chuc (Viet chic IN HOA)/Fu\\ name 
(written in CAPITAL LETTERS)

Ban hanh kdm theo Nghj djnh sfl 99/2022/ND-CP ngfiy 30 thing 11 nfim 2022 cua Chinh phu/Promulgated according to Decree No. 
99/2022/ND-CP of November 30,2022 of the Government.

Ghi tfin co quan dang ky bi$n phip bSo dam cd thSm quyen. MOt Phi£u ytu ciu ding ky chi gui d£n m$t co quan dang ky/Write name of 
authority registry. Each Application form shall be sent to one registry.

Truong hop ben nh$n bao dam gdm nhi€u ngudi thi thdng tin v£ timg ben nh^n bao dam ke khai theo thfing tin the h i£n tren Phi&u yfiu ciu ding 
niy/In case the secured party consist of multiple individuals or multiple organizations, information of each individual or each organization 

must be declared accoding to information on this application form.
Tnrimg hpp nAy, ngudi dai difen dAnh d£u lya chpn dfing thdi 6 cua ngudi dupe dai difn vS 6 ciia ngudi dai di(n/ln this case, the representative 

shall check both the box before “Representative’’ and the appropriate box before the type of the principal.

.... thang/month nam/year
. 3. Ben bao dams/Securing Party
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- Dia chi/Address

cap ngay/on day thang/monthdo/issued by

4.2. Dia chi/Address:

cap/on/issued by

Fax (neu co)IYax. (if any)'.

5.2. Ly do xur ly/Reason for the disposal

5.3. Thoi gian xu ly/Time of the disposal

*
5.4. Dia diem xu ly/Location of the disposal

Ho va ten day du doi voi ca nhan, ten day du doi voi to chuc (Viet chu IN HOAj/VuU name 
(written in CAPITAL LETTERS)

6. So Giay chung nhan dang ky bien phap bao dam da cap (neu cdj/lssued Registration 
Certificate Number (if any)

3 Truing hup ben bao dam gom nhieu nguoi thi thong tin ve tung ben bao dam ke khai theo thong tin thi hi|n tren Phieu yeu can dSng ky nay/lf there are 
multiple security* assets to be disposed, information of each security asset is required. I
6 Truong hop ben nhan bao dam gom nhieu nguoi thi thing tin ve tung ben nhan bao dam ke khai theo thong tin thi hien trin Phieu yeu can 
dang ky nay/lf the secured parly consists of multiple individuals or organizations, information of each individual or organization is required in 
this Application.

Chung minh nhan dan, Can cuac cong dan/ID card; Chumg minh quan doi/Military ID card 
Ho chieu/Passport

J The thuong tru/Permanent Residence Card
3] Ma so thue /Tax code

1 S6/No....  
nam/year 
4. Ben nhan bao dam/Secured party

1 4.1. Ten dly du (viit chit IN HOA)/Fx>\i name (written in CAPITAL LETTERS):

4.3. Gidy to x&c dinh tu each phdp ly/Identification documents
_ Chiing minh nhan dan, Can cuac cong dan/ ID card/Chiing minh quan doi/Military ID card
_ Hq chieu/Passport
_ The thuong tru/Permanent residence card
_ Ma so thue/Tax code

Co quan cap  
ngay/day thang/month nam /year 
So dieh thoai (neu co) /Tel (if any):
Thu dien tu (neu co)/Email (if any):
5. Tai san bao dam xu ly/Security assets to be disposed
5.1. Mo ta tau bien bi xu ly/Description of disposed seagoing ship security
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gZ(T

1 Kc khai du giSy ta phai c6 trong h6 sa dang kJ theo quy djnh cua Nghj djnh s6 99/2022/ND-CP/Dcclare documents required in registration 
record according to the provisons of Decree No. 99/2022/ND-CP.

10. Cdch thii'c nhan k^t quS/Method for 
receiving result

hour
...(year)

ca quan dang ky/Directly at the

BEN NHAN BAO DAM/SECURED PARTY 
(HOAC NGVCn DAI DIEN/OR REPRESENTATIVE) 
Ky, ghi rd hp va ten, chuc danh (neu cd) dong dau (neu cd)/ 

Signature, full name, position (if any) and seal (if any)

PHAN GHI CUA CO QUAN DANG KY 
_______ FOR REGISTRAR ONLY 
Thai diem tiep nhan:  gicr  phut, ngdy 
 thdng ndm  

Time of application receipt:... 
minute, on (day) (month) 

Ngirai tiep nhan (ky vd ghi rd ho, ten)! 
Receiver (signature andfull name)

| | True tigp tai 
registry
Qj Qua dich vy buu chinh (ghi ten vd dia chi ngucri 
nhdn)/By post (specify name and address of 
receiver)  
QCdch thurc dien tu (neu phdp ludt quy dinh)l 
Electronic method (if provided by law):

|"|CAch thuc khAc (neu duac ca quan dang ky 
dong y)lQih&x methods (if accepted by the 
registrar):

8. X6a d3ng ky thOngbAo xu* ly tAi sAn bAo dAm da dang ky/Deregistration of notice of
disposal of collateral ____________ ___________________________________________
9. Giay td- kem theo/Attached documents7:

7. Dang ky thay doi thong bAo xw ly tai san bAo dAm da dang ky/Registration of changes 
of the notice of disposal of collateral 
hlpi dung thay ddi/Changed contents

Ngircri yeu can dang k^ chiu trAch nhiem tru’A’c phAp luat ve trung thuc trong ke khai va 
ve tinh chinh xAc cua thong tin duyc ke khai trong Phi£u yeu cau nay/TZre applicant 
undertake full responsiblility before the law for being honest in filling and for the accuracy 
of the declared information in this Application.
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Mau so 09c/Form No 09c1

 > ngay thdng ndm 

 , day .... month year 

Kinh gui/To2:

2. Dia chi/Address:

I. Ngirdi de nghi/Requester
1. Ten day diVFullname:

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dqc lap - Tu* do - Hanh phuc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness 

1 Ban hanh kirn theo Nghj djnh sfl 99/2022/ND-CP ngay 30 thdng 11 nflm 2022 cua Chinh phu/Pfomulgatcd according to Decree No. 
99/2022/ND-CP of November 30,2022 of the Government.
} Ghi tfin co quan dang ky bien phfip bao dam c6 thfim quy£n/Write name of authority registry.

3. So dien thoai/Tel:
Fax (neu cd)fFax (if any): :................................................................
Thvr dien tir (neu cc^/Email (if any):
IL Bien ph£p bSo dSm da dang ky/Registered security interest 

* f t

- Hop dong bao dam/Security agreement: So (neu cdJ/No (if any): ;
Thai diem c6 hieu luc/time in force: ngay/day thang/month narh/year  

f f

So Giay chimg nhan dang ky bien phap bAo dam/Issued Certificate for registration of 
security interest No:

VAN BAN HE NGHI CHiNH LY THONG TIN C6 SAI S6t TRONG 
NOl DUNG DA DUQC DANG KY, HUY DANG KY HOAC KHOl PHUC 

VIEC DANG KY DA BI HUY D6l V6l TAU BIEN
REQUEST FOR CORRECTION OF ERRORS IN REGISTRATION, 

CANCELLATION OR RESTORATION OF THE CANCELLED OF SEAGOING 
SHIP SECURITY REGISTRATION

IH. De nghi cbinb ly thong tin cd sai sdt trong noi dung da duac dang ky/Request 
for errors correction | |

(Ghi rd thong tin cd sai sot vd npi dung de nghi chinh ly/declare clearly errorneous 
information and information need to be correct)
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IV. De nghi huy dang ky/Request for cancellation Q

Can cii huy/Basis of cancellation:

NGVOI DE NGHI/REQUESTER (HOAC NGVdl DAI DEEN/ 
OR REPRESENTATIVE)

Ky, ghi fo hp va ten, chirc danh (neu co), dong dau (n&u cd)/ 
Signature, full name, position (if any) and seal (if any)

V. De nghi khoi phyc viec dang ky da bj huy dang ky/Request for restoration of 
cancelled registration [_J

Can cu khoi phuc/Basis of restoration:

3 Ke khai tai Muc VI va gtri kem ban sao Phi&u y£u cdu ding ky co thbng tin sai sot trong tnxcmg hgp de nghi chinh ly thdng tin co sai s6t 
trong noi dung di ding ky hoic Ban an, quySt dinh cd hieu lyc phap luit cua T6a an )i cin cu cho viec huy ding ky trong truong tipp di 
nghi huy ding ky theo ban in, quyet dinh cua Toa an hoic Ban in, quyet djnh co hieu lire cua Tda in, co quart khac c6 thint quyin vi viec 
khoi phuc viec ding ky di bi huy/Declare in Section VI and attach to this document a copy of Application form that contains enomeous 
information in case of request for error correction or an legally effective judgment or decision that requires the deregistration; or an legally 
judgement, decisions of the Court or decision of other competent authorities that requires the restoration of cancelled registration.

VI. Giay to1 kem theo/Attached documents3



95

thdng ndm  > ngdy 

gia

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness

| | CAch thuc khac (neu dugc 
registrar): ..................................

Mau so 12c/Form No 12c1

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIfT NAM
Doc lap - Tu’ do - Hanh phuc

ca quan dang ky ddng y)/Other methods (if agreed by the

1 Ban hanh kim theo Nghj djnh si 99/2022/ND-CP ngay 30 thang 11 nSm 2022 cua Chinh phii/Promulgated under Decree No. 99/2022/ND-CP of 
November 30,2022 of the Government.
’ Ghi tin co quan dang ky c6 thSm quyin/Write name of the authority registry.
5 Trubng hqp ngubi yiu cSu cung cSp thdng tin khdng danh dau vio m$t trong cac 6 vudng lai mpc ndy thi kit qua cung cAp thdng tin duqc tra 
tryc tiip t?i co quan dang kj/ln the case the applicant doesn't mark in one of boxes at this item, then results of information provision shall be 
given directly at the registry.

3. C6ch thuc nhan thong tin/Method for receiving information3
(Danh ddu (X) vdo d vuong tiromg ung vdi n6i dung lua chyn/For completion having different 
options, tick (X) in a respective box with chosen content)
31 True ti6p tai ca quan dang ky/Directly at the registry
_ Qua dich vu buu chinh (theo ten va dia chi ke khai tai muc 1 Phieu nay)/By post (under 
name and address completed at item 1 of this application):
QCach thuc dien tu (neu phdp ludt quy cfwAJ/Electronic method (if provided by law):

Ngudi dfi ca quan dSng ky lien h? khi cln thiet trong qud trinh gidi quySt h6 sa/Information 
on contact person when necessary during dealing with records
Ho va ten/Full name: 
S6 dien thoai/Tel: Fax (n£u c6)!Pax. (if any): .................................................
Thu dien tur (n&u c^/Email any):  
2. N§i dung yeu cau cung cap thong tin/Requested contents

, day month year
PHl£U YEU CAU CUNG CAP THONG TIN v£ BIfN PHAP BAO BAM BANG TAU BlfcN 

APPLICATION FOR APPLICATION FOR PROVISION OF INFORMATION ABOUT 
SEAGOING SHIP SECURITY

Kinh gui/To: 2

1. Ngircri yeu cau cung cap thong tin/Applicant
Ten day du (viet chu INHOA)/Fu}\ name (written in CAPITAL LETTER): ............................... 
Djachi/Address: ..................................................................................... ;

NGtfCH YEU CAU CUNG CAP THONG TIN/APPLICANT 
/ / r

Ky, ghi rd hp vd ten, chuc danh (neu cd), dong ddu (neu cd)/ 
Signature, full name, position (if any) and stamp (if any)

PHAN GHI CtA CO QUAN BANG KY
FOR REGISTRAR ONLY

Thai diem tiep nhan: gid phut, ngdy
  thdng ndm.  

Time of application receipt: hour
minute, on (day)... (month) ....year

Nguai tiep nhan (ky vd ghi rd hp, ten)!
Receiver (signature and full name):
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Mau so 03c/Form No 03c1

thdng ndm 

month  day year 

Kfnh gui/To2: 

- Dia chi lien he/Address

nam/year

PHIEU YEU CAU X6A DANG KY BI®N PHAP BAG DAM BANG TAU BlfeN 
APPLICATION FORM FOR DEREGISTRATION OF SEAGOING SHIP 

SECURITY

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu- do - Hanh phuc 

  , ngdy 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

1 Ban hanh kem theo Nghj djnh s6 99Z2022/ND-CP ngay 30 thing ] 1 nim 2022 cua Chinh phu/Promulgatcd according to Decree No. 
99/2022/ND-CP of November 30,2022 of the Government.
5 Ghi tfin co quan dang ky bi|n phip bao dam c6 thim quyfin. M$t Phi£u y£u c&u dSng ky chi gin d&n m^t co quan ding ky/Write name of 
authority registry. Each Application form shall be sent to one registry.
3 Tnrimg hop cd nhifcu ngubi y6u ciu ding ky thi thdng tin vd tung ngircri yfcu ciu dang ky ke khai theo thdng tin thb hifn trdn Phidu ydu ciu 
nay/In case there are multiple applicant, information of each applicant must be declared acceding to information on this application form.
4 Truimg hop nay, ngubi d?i difn ddnh diu lira chgn ddng thbi d cua ngubi dugc d?i didn va d cua ngubi d?i didn/In this case, the representative 
shall check both the box before "Representative” and the appropriate box before the tjpe of the principal.

1. Thdng tin chung/General information________________________________________
Ngudi yeu cdu dang ky/Applicand
_] Ben nhan b£o d^m/Secured party
_| Ben bio dim/Securing party
_  Ngudi nhin chuyen giao tai san bao dim/The transferee of collateral
2J Quan tai vien, Doanh nghiep quin ly, thanh ly tii sin/Asset administrator, Asset 
administration or liquidation enteiprise
_J Ca quan thi hanh in dan su, Chap hinh vien/Civil judgment enforcement agency, Executor
_J Ca quan khac c6 tham quyen, nguoi khac co tham quyen/Other competent state agencies, 
other competent persons
| | Nguoi dai dien/Representative4
- Hq va ten day du 'doi v6i ci nhan, ten day du doi vdi to chuc (Viet chu IN NOAJ/Full name 
(written in CAPITAL LETTERS)

_ Chung minh nhan dan. Can cudc cong dan/lD card; Chung minh quan doi/Military ID card
__ Ho chieu/Passport
_] Thi thuong tru/Permanent residence card
_J Ma so thue/Tax code
S6/No do/issued by ....  
- So dien thoai/Tel (hew cd):
Thu dien tu (n^u cdJ/Email (if any):

cap ngay/on day thang/month
......; Fax (neu co)/Fax (if any)
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5. Giay tfr kem theo/Attached documents6:

Vgiroi yeu cau dang ky cam 1 _____
uat vS tfnh chinh xac cua thong tin duyc ke khai trong Phidu yeu

Truong hop co nhilu tai san bao dam thi thfing tin ve timg tai san bao dam ke khai theo thong tin thi hien Iren Phi£u ySu dhi dang ky nay/In 
case there are multiple security assets, each security asset must be declared according to information on this application form

K6 khai dSy du giay to phai co trong h6 so dang ky theo quy dinh cua Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP/ Declare documents required in registration 
record according to the provisons of Decree No. 99/2022/ND-CP.

6. Cach thirc nhan ket 
qua/Method for receiving 
result

2. So Giay chihig nhan dang ky bien phap bao dam da cSp/Issued Certificate on registered 
security interest No.
No.:.........................................................................
3. Mo ta tai san bao dam/Description of collateral5
Ten tau/Ship name: , Qu6c tich/Nationality:...............................................
Ho hieu/Call sign:.......................................................................
So IMO/IMO number:................................................[........................... *
Loai tau/Type of ship: .........................................................................
Chu tau/Owner: 
Nam dong/Year of build:
Ned ddng/Built in:
Man nuac/Draught:
Dung tich thuc dung/Net tonnage: 
Chieu dai Idn nhat/Length over all:
Chieu rong/Breadth: 
Trong tai toan phan/Dead weight capacity:
T6ng dung tfch/Gross tonnage: 
Nod dSng kyZPlace of register:
T6 chuc dang kiSm/Register Agency:
Tong cong suat may chinh/M.E.power: 
So dang ky/Registration No.: 
Ngay dang ky/Registration date: ..........................................................
4. Can cir xda dang ky/Basis for deregistration:

I......................................................................................................................................................................

_J True tiep tai co quan dang ky/Directly at the registry
_ Qua dich vu buu chinh (ghi ten va dia chi ngicoi nhan)/Qy post 
(specify name and address of receiver)  
QCach there dien tu {trong truemg hap phdp luat cd quy 
tfmAJ/Electronic method {if provided by law)  
I I Cach thuc khac (sau khi thba thuqn vdi ca quan dang 
ky)/Qtt\ex methods {according to the agreement between applicant 
and the registry): ...........................................................
ket trung thuc trong ke khai va chiu trach nhiem truve phap 

„ i cau nay/TAe applicant 
pledges to be honest and undertakes full responsibility before the law for the accuracy 
of the declared information in this Application.
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gid'

Nguoi tiep nhan (ky va ghi rd ho, ten)! 
Receiver (signature andfull name)'.

... hour 
(year)..

NGtfdl YEU CAU XOA DANG KY 
KHAC/OTHER APPLICANT7/ 
(HOAC NGU'O'I DAI DIEN/OR 

REPRENTATIVE)
Ky, ghi rd ho vd ten, chuc danh (neu co), s 
dong ddu (neu cd)/Signature, full name, 

position (if any) and seal (if any)

BEN BAO DAM/SECURING PARTY 
(HOAC NGUtH DAI DIEN/OR 

REPRESENTATIVE)
Ky, ghi rd hp vd ten, chuc danh (neu co), 
dong ddu (neu cd)/Signature, full name, 

position (if any) and seal (if any)

PHAN GHI CUA CO QUAN DANG KY 
_______ FOR REGISTRY ONLY_______  
Thai diem tiep nhan:  gid phut, ngdy 

thdng nam  
Time of application receiving: 
minute, on (day) (month)..

BEN NHAN BAO DAM/SECURED PARTY 
(HOAC NGtrOI DAI DIEN/OR 

REPRESENTATIVE)
Ky, ghi rd ho vd ten, chuc danh (neu co), 

dong ddu (neu c6)/Signature, full name, position 
(if any) and seal (if any)

Nguiri yfcu c5u xda dang ky theo quy djnh khoan 3 Di6u 8 Nghj djnh sd 99/2022/ND-CP/Applicant as described in Clause 3 Article 8 Decree 
No. 99/2022/ND-CP.



 

7. Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển: 

7.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xoá đăng ký biện pháp 

bảo đảm bằng tàu biển trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Chi cục 

Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc xoá đăng ký biện pháp bảo 

đảm bằng tàu biển. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do.   

7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển: 01 bộ hồ sơ 

Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03c tại Phụ lục của Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP ngày 30/11/2022 (01 bản chính) và nộp thêm giấy tờ, tài liệu sau đây (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực): 

a) Văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý xóa đăng 

ký hoặc xác nhận về việc hợp đồng bảo đảm đã chấm dứt, đã được thanh lý hoặc 

xác nhận về việc giải chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên 

bảo đảm và trên Phiếu yêu cầu không có chữ ký, con dấu (nếu có) của bên nhận 

bảo đảm; 

b) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã có hiệu lực pháp luật hoặc Văn 

bản xác nhận kết quả thi hành án trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là 

cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên hoặc người mua tài sản bảo đảm 

trong xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; 

c) Hợp đồng hoặc văn bản khác không thuộc điểm b khoản này đã có hiệu 

lực pháp luật chứng minh về việc chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm trong 

trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là người nhận chuyển giao hợp pháp tài 

sản bảo đảm; 



d) Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc giải thể pháp 

nhân trong trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm l khoản 1 Điều 20 Nghị 

định này. 

7.4. Thời hạn giải quyết: Cơ quan xoá đăng ký biện pháp bảo đảm có trách 

nhiệm giải quyết hồ sơ trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, 

thì hoàn thành việc giải quyết hồ sơ ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trường 

hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, thì cũng không quá 03 ngày làm 

việc. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

7.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận xóa đăng ký biện 

pháp bảo đảm bằng tàu biển. 

7.8. Phí, lệ phí: 20.000đ / Giấy chứng nhận. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng tàu biển. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; 

  + Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 

biện pháp bảo đảm; 

  + Thông tư số 61/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ Tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký 

giao dịch bảo đảm. 
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V

Mau so 03c/Form No 03c1

thdng ndm 

month  day year 

Kfnh gui/To2: 

- Dia chi lien he/Address

nam/year

PHIEU YEU CAU X6A DANG KY BI®N PHAP BAG DAM BANG TAU BlfeN 
APPLICATION FORM FOR DEREGISTRATION OF SEAGOING SHIP 

SECURITY

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu- do - Hanh phuc 

  , ngdy 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

1 Ban hanh kem theo Nghj djnh s6 99Z2022/ND-CP ngay 30 thing ] 1 nim 2022 cua Chinh phu/Promulgatcd according to Decree No. 
99/2022/ND-CP of November 30,2022 of the Government.
5 Ghi tfin co quan dang ky bi|n phip bao dam c6 thim quyfin. M$t Phi£u y£u c&u dSng ky chi gin d&n m^t co quan ding ky/Write name of 
authority registry. Each Application form shall be sent to one registry.
3 Tnrimg hop cd nhifcu ngubi y6u ciu ding ky thi thdng tin vd tung ngircri yfcu ciu dang ky ke khai theo thdng tin thb hifn trdn Phidu ydu ciu 
nay/In case there are multiple applicant, information of each applicant must be declared acceding to information on this application form.
4 Truimg hop nay, ngubi d?i difn ddnh diu lira chgn ddng thbi d cua ngubi dugc d?i didn va d cua ngubi d?i didn/In this case, the representative 
shall check both the box before "Representative” and the appropriate box before the tjpe of the principal.

1. Thdng tin chung/General information________________________________________
Ngudi yeu cdu dang ky/Applicand
_] Ben nhan b£o d^m/Secured party
_| Ben bio dim/Securing party
_  Ngudi nhin chuyen giao tai san bao dim/The transferee of collateral
2J Quan tai vien, Doanh nghiep quin ly, thanh ly tii sin/Asset administrator, Asset 
administration or liquidation enteiprise
_J Ca quan thi hanh in dan su, Chap hinh vien/Civil judgment enforcement agency, Executor
_J Ca quan khac c6 tham quyen, nguoi khac co tham quyen/Other competent state agencies, 
other competent persons
| | Nguoi dai dien/Representative4
- Hq va ten day du 'doi v6i ci nhan, ten day du doi vdi to chuc (Viet chu IN NOAJ/Full name 
(written in CAPITAL LETTERS)

_ Chung minh nhan dan. Can cudc cong dan/lD card; Chung minh quan doi/Military ID card
__ Ho chieu/Passport
_] Thi thuong tru/Permanent residence card
_J Ma so thue/Tax code
S6/No do/issued by ....  
- So dien thoai/Tel (hew cd):
Thu dien tu (n^u cdJ/Email (if any):

cap ngay/on day thang/month
......; Fax (neu co)/Fax (if any)
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5. Giay tfr kem theo/Attached documents6:

Vgiroi yeu cau dang ky cam 1 _____
uat vS tfnh chinh xac cua thong tin duyc ke khai trong Phidu yeu

Truong hop co nhilu tai san bao dam thi thfing tin ve timg tai san bao dam ke khai theo thong tin thi hien Iren Phi£u ySu dhi dang ky nay/In 
case there are multiple security assets, each security asset must be declared according to information on this application form

K6 khai dSy du giay to phai co trong h6 so dang ky theo quy dinh cua Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP/ Declare documents required in registration 
record according to the provisons of Decree No. 99/2022/ND-CP.

6. Cach thirc nhan ket 
qua/Method for receiving 
result

2. So Giay chihig nhan dang ky bien phap bao dam da cSp/Issued Certificate on registered 
security interest No.
No.:.........................................................................
3. Mo ta tai san bao dam/Description of collateral5
Ten tau/Ship name: , Qu6c tich/Nationality:...............................................
Ho hieu/Call sign:.......................................................................
So IMO/IMO number:................................................[........................... *
Loai tau/Type of ship: .........................................................................
Chu tau/Owner: 
Nam dong/Year of build:
Ned ddng/Built in:
Man nuac/Draught:
Dung tich thuc dung/Net tonnage: 
Chieu dai Idn nhat/Length over all:
Chieu rong/Breadth: 
Trong tai toan phan/Dead weight capacity:
T6ng dung tfch/Gross tonnage: 
Nod dSng kyZPlace of register:
T6 chuc dang kiSm/Register Agency:
Tong cong suat may chinh/M.E.power: 
So dang ky/Registration No.: 
Ngay dang ky/Registration date: ..........................................................
4. Can cir xda dang ky/Basis for deregistration:

I......................................................................................................................................................................

_J True tiep tai co quan dang ky/Directly at the registry
_ Qua dich vu buu chinh (ghi ten va dia chi ngicoi nhan)/Qy post 
(specify name and address of receiver)  
QCach there dien tu {trong truemg hap phdp luat cd quy 
tfmAJ/Electronic method {if provided by law)  
I I Cach thuc khac (sau khi thba thuqn vdi ca quan dang 
ky)/Qtt\ex methods {according to the agreement between applicant 
and the registry): ...........................................................
ket trung thuc trong ke khai va chiu trach nhiem truve phap 

„ i cau nay/TAe applicant 
pledges to be honest and undertakes full responsibility before the law for the accuracy 
of the declared information in this Application.
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gid'

Nguoi tiep nhan (ky va ghi rd ho, ten)! 
Receiver (signature andfull name)'.

... hour 
(year)..

NGtfdl YEU CAU XOA DANG KY 
KHAC/OTHER APPLICANT7/ 
(HOAC NGU'O'I DAI DIEN/OR 

REPRENTATIVE)
Ky, ghi rd ho vd ten, chuc danh (neu co), s 
dong ddu (neu cd)/Signature, full name, 

position (if any) and seal (if any)

BEN BAO DAM/SECURING PARTY 
(HOAC NGUtH DAI DIEN/OR 

REPRESENTATIVE)
Ky, ghi rd hp vd ten, chuc danh (neu co), 
dong ddu (neu cd)/Signature, full name, 

position (if any) and seal (if any)

PHAN GHI CUA CO QUAN DANG KY 
_______ FOR REGISTRY ONLY_______  
Thai diem tiep nhan:  gid phut, ngdy 

thdng nam  
Time of application receiving: 
minute, on (day) (month)..

BEN NHAN BAO DAM/SECURED PARTY 
(HOAC NGtrOI DAI DIEN/OR 

REPRESENTATIVE)
Ky, ghi rd ho vd ten, chuc danh (neu co), 

dong ddu (neu c6)/Signature, full name, position 
(if any) and seal (if any)

Nguiri yfcu c5u xda dang ky theo quy djnh khoan 3 Di6u 8 Nghj djnh sd 99/2022/ND-CP/Applicant as described in Clause 3 Article 8 Decree 
No. 99/2022/ND-CP.



8. Thủ tục cấp lý lịch liên tục tàu biển: 

8.1. Trình tự thực hiện :  

a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lý lịch liên tục tàu 

biển trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Chi cục Hàng hải và Đường 

thuỷ phía Bắc  

b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc cấp lý lịch liên tục tàu 

biển. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

8.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ cấp lý lịch liên tục tàu biển: 01 bộ hồ sơ 

1-1) Trường hợp cấp lần đầu ( bản lý lịch số 1) 

    - Thành phần hồ sơ: 

    + Văn bản đề nghị của Chủ tàu hoặc đơn vị trực tiếp khai thác tàu; 

    + Bản sao Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển (I.S.S.C); 

    + Bản sao Giấy chứng nhận phù hợp (D.O.C); 

    + Bản sao Giấy chứng nhận quản lý an toàn (S.M.C); 

1-2) Trường hợp cấp lần tiếp theo (từ bản lý lịch số 2):  

    + Văn bản đề nghị của Chủ tàu hoặc đơn vị trực tiếp khai thác tàu; 

    + Bản sao Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển (I.S.S.C); 

    + Bản sao Giấy chứng nhận phù hợp (D.O.C); 

    + Bản sao Giấy chứng nhận quản lý an toàn (S.M.C); 

    + Bản sao của bản lý lịch liên tục đó được cấp trước đó (từ bản lý lịch số 1 

đến bản lý lịch hiện tại); 

    + Bản sao sửa đổi theo Form 2 & Form 3 tương ứng. 

1-3) Trường hợp cấp lại do bị mất, rách, hỏng 

    1-3-1) Trường hợp lý lịch liên tục cũ do Cơ quan đăng ký nước ngoài cấp bị 

mất: 

      - Chủ tàu liên hệ với cơ quan đăng ký cũ đề nghị cấp lại hoặc sao chứng 

thực. 



      - Nếu vì lý do nào đó Cơ quan đăng ký cũ ở nước ngoài nơi trước đây cấp lý 

lịch liên tục tàu biển không cấp lại và không chứng thực được thì Cơ quan đăng 

ký tàu biển hiện tàu đang đăng ký xác nhận vào bản sao cũ bằng tiếng Anh, cụ 

thể: 

                    * Certified as duplicate of CSR No .... under section 8, 9, 9.1 of 

Resolution A.959(23) & MSC.198(80)  

                   * The Regional ship registration office in ............ 

                                 (ký tên, đóng dấu)....................... 

                   * Name:.......................................... 

                  * Rank:........................................... 

  1-3-2) Trường hợp lý lịch liên tục cũ do cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam 

cấp bị mất thì Chủ tàu đến đề nghị nơi đó cấp trước đây cấp lại hoặc sao y bản 

chính.  

         - Trường hợp cấp lại phải ghi chú là cấp lại vào ngày..., tháng ...., năm ... 

do bị mất, rách ... bằng tiếng Anh  

( Reissued on day...., month......, year ......, due to loss, damage... ) 

         - Trường hợp sao y bản chính cũng ghi chú bằng tiếng Anh, cụ thể: 

                         * Certified as duplicate of CSR No .... under section 8, 9, 9.1 of 

Resolution A.959(23) & MSC.198(80)  

                          * The Regional ship registration office in ............ 

                                 (ký tên, đóng dấu)....................... 

                         * Name:.......................................... 

                        * Rank:........................................... 

8.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

8.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lý lịch liên tục của tàu biển. 

8.8. Phí, lệ phí: 1.500.000đ / 1 bản lý lịch cấp lần đầu 

                             300.000đ /  1 bản lý lịch cấp tiếp theo   

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp lý lịch liên tục của tàu 

biển. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 + Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải, áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an 

toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc 

tế về an ninh tàu biển và cảng biển; 



 

 

+ Thông tư số 03/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 

2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 

ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển; 

 + Công văn số: 2684/BGTVT-VT, ngày 28/04/2009 của Bộ Giao thông vận tải 

về Sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam; 

 + Công văn số:1110 /CHHVN-ĐKTB&TV ngày 05/06/2009 của Cục Hàng hải 

Việt Nam về việc Bổ sung một số nội dung liên quan đến lý lịch liên tục tàu 

biển; 

 + Thông tư số: 192/2016/TT-BTC, ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt, 

đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục 

của tàu biển. 



III. LĨNH VỰC DỊCH VỤ VẬN TẢI 

 

1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên 

hàng hải 

1.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải nộp 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên 

hàng hải trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến đến Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

 b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc cấp Giấy xác nhận phù 

hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải. Trường hợp không cấp sẽ trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.  

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên 

hàng hải  : 01 bộ hồ sơ 

 (1) Tờ khai theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11 thảng 10 năm 2023 của Chính phủ; 

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng 

thực từ bản chính giấy phép đưa thuyền viên đi làm việc ở nước ngoài hoặc giấy 

phép cho thuê hoặc cho thuê lại thuyền viên làm việc trên tàu biển dưới hình 

thức cho thuê, cho thuê lại lao động hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo quy định của pháp luật; 

(3) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng 

thực từ bản chính Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo 



tiêu chuẩn ISO 9001 và Quy định 1.4 của Công ước MLC về dịch vụ tuyển dụng 

và cung ứng thuyền viên. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

1.7 .Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải 

1.8. Phí, lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển 

dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy xác nhận được cấp cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên 

hàng hải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực 

tuyển dụng, cung ứng lao động là thuyền viên làm việc trên tàu biển thông qua 

hình thức cho thuê, cho thuê lại lao động hoặc đưa lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo quy định của pháp luật. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Bộ GTVT quy định về điều 

kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên 

hàng hải; 

- Nghị định số 69/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

hàng hải; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định  quy định liên quan đến phân cấp giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 



 

2. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền 

viên hàng hải 

2.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải nộp 

hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền 

viên hàng hải trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến đến Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc  

  b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng 

hải và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại 

hồ sơ hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi 

cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc cấp lại Giấy xác nhận phù 

hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải. Trường hợp không cấp sẽ trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.  

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên 

hàng hải  : 01 bộ hồ sơ 

(1) Tờ khai theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11 thảng 10 năm 2023 của Chính phủ; 

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính đê đối chiếu hoặc 

bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gổc hoặc bản sao điện tử có chứng 

thực từ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường họp 

thay đôi thông tin về doanh nghiệp);  

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

2.7 .Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải 



2.8. Phí, lệ phí: Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về 

tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy xác nhận được cấp lại trong các trường hợp Giấy xác nhận hết thời hạn sử 

dụng, bị mất, bị hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin của tổ chức tuyển dụng, 

cung ứng thuyền viên hàng hải. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Bộ GTVT quy định về điều 

kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên 

hàng hải; 

- Nghị định số 69/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

hàng hải 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định  quy định liên quan đến phân cấp giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 





 

3. Thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng 

hóa siêu trọng 

3.1. Trình tự thực hiện :  

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án 

vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trực tiếp hoặc gửi qua hệ 

thống bưu chính hoặc qua hình thức phù hợp khác đến Chi cục Hàng hải và 

Đường thuỷ phía Bắc  

 b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào số và hẹn trả kết quả 

đúng thời hạn quy định. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ 

theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hình 

thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng hải 

và Đường thuỷ phía Bắc thông báo bằng văn bản chậm nhất 01 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện 

lại hồ sơ. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc thực hiện việc phê duyệt 

phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng. Trường hợp 

không phê duyệt phương án sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua hình thức phù hợp khác.  

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa 

siêu trọng  : 01 bộ hồ sơ 

 (1) Đơn đề nghị phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc 

hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa theo mẫu tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông 

vận tải; 

(2) Phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng theo 

các nội dung tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-

BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. 

3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba (02) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ 

phía Bắc 

3.7 .Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường 

thủy nội địa 

3.8. Phí, lệ phí: Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị phê duyệt phương án vận tải 

hàng hóa siêu trường, hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa  

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Phương tiện thủy nội địa vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng 

rời bến cảng biển hoặc rời cảng thủy nội địa và hành trình trên tuyến đường thủy 

liên tỉnh. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa 
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